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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
  

BỘ NỘI VỤ  
 

BỘ NỘI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 8/2022/TT-BNV 

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV 

 ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng  
Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của 
Bộ Nội vụ. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV 
ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm 
chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, điểm d, khoản 1 Điều 6 như sau: 

“a) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”: 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác trong các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ, gồm: Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, 
Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ, Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ, Văn phòng 
Công đoàn Bộ, Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ, Viện Khoa học Tổ chức nhà 
nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin. 
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Công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ 
Nội vụ, gồm: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm 
công tác tổ chức cán bộ tại các bộ, ban, ngành, các cơ quan Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; các tổng công 
ty, tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. 

Công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác tổ chức cán 
bộ tại các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 
cấp tỉnh và các đơn cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 

Công chức, người lao động công tác trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước tại Sở 
Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Công chức công tác trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước thuộc Phòng Nội vụ các 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác tổ chức 
cán bộ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.” 

“c) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, 
Tôn giáo”: 

Công chức, viên chức, người lao động công tác tại các đơn vị thuộc và trực 
thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ. 

Công chức, người lao động công tác tại các ban, phòng Tôn giáo thuộc Sở Nội 
vụ hoặc trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý nhà nước về Tín 
ngưỡng, Tôn giáo tại các Phòng Nội vụ hoặc phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện. 

Cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân 
dân cấp xã.  

Cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác 
tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
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Cá nhân tham gia các Tổ công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp được tính vào 
thời gian kiêm nhiệm làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.” 

“d) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”: 

Công chức, viên chức, người lao động công tác tại các đơn vị thuộc và trực 
thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. 

 Công chức, viên chức, người lao động công tác tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ 
hoặc Phòng tham mưu giúp Sở Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
văn thư, lưu trữ và tại các Trung tâm Lưu trữ lịch sử của tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Công chức làm công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
văn thư, lưu trữ cấp huyện. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm 
công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội nghề nghiệp; các tổng công ty, tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính 
phủ quyết định thành lập.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: 

“2. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định thành lập; lãnh đạo các cục, tổng cục thuộc bộ, ngành; 
lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có 
công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Bộ Nội vụ 
hoặc một trong các ngành, lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Tín 
ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ.” 

3. Bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 6 như sau: 

“4. Công dân có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển 
chung của Bộ Nội vụ hoặc một trong các ngành, lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi 
đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ. 

5. Các trường hợp khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.” 
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4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương 

1. Đối với các cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 6: 

a) Hoạt động chuyên trách từ đủ 15 năm trở lên hoặc hoạt động kiêm nhiệm từ 
đủ 20 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Trường hợp được cử đi học 
tập hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì thời gian đi học, thực hiện nghĩa vụ quân 
sự được tính là thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương. Trường hợp cá 
nhân không công tác liên tục thì thời gian xét tặng Kỷ niệm chương được cộng dồn 
thời gian thực tế cá nhân công tác trong ngành Nội vụ. 

b) Trường hợp cá nhân hoạt động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm không liên 
tục thì quy đổi theo thời điểm trình hồ sơ như sau: 01 năm hoạt động kiêm nhiệm 
được quy đổi bằng 09 tháng hoạt động chuyên trách. 

c) Đối với các cá nhân có quá trình công tác trong các ngành, lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ, nếu thời gian công tác của mỗi ngành, lĩnh vực 
không đủ thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương về từng ngành, lĩnh vực thì tổng 
thời gian công tác trong các ngành, lĩnh vực của cá nhân đó được tính để xét tặng 
Kỷ niệm chương và được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương về ngành, lĩnh vực 
hiện đang công tác (hoặc trước khi nghỉ hưu). 

2. Đối với các cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 6: 

a) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng 
và phát triển của Bộ Nội vụ. 

b) Lãnh đạo bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 
hội ở trung ương; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; lãnh đạo các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính 
phủ quyết định thành lập; lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương: Có thời gian giữ chức vụ từ đủ 05 năm trở lên.  

c) Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và lãnh đạo các tổ 
chức chính trị - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc, Phó 
Giám đốc sở, ban, ngành và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, quận ủy, 
thị ủy, thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 
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huyện: Có thời gian giữ chức vụ từ đủ 10 năm trở lên phụ trách 01 trong 04 lĩnh 
vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.  

d) Lãnh đạo hoặc thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng trung ương: Kiêm 
nhiệm từ đủ 05 năm trở lên; lãnh đạo hoặc thành viên Hội đồng Thi đua, khen 
thưởng cấp bộ, cấp tỉnh: Kiêm nhiệm từ đủ 10 năm trở lên. 

đ) Thời gian giữ chức vụ được tính để xét tặng Kỷ niệm chương được cộng 
dồn nếu cá nhân không phụ trách liên tục các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền 
quản lý của Bộ Nội vụ. 

3. Đối với các cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 6: 

Có thành tích xuất sắc trong việc củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đóng góp 
tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành hoặc lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền quản lý của Bộ Nội vụ. 

4. Đối với các cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 6: 

Cá nhân có sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền công nhận, có giá trị thực tiễn, đóng góp thiết thực, hiệu 
quả cho sự phát triển của ngành Nội vụ; cá nhân hiến tặng tài liệu cho các Trung 
tâm Lưu trữ Quốc gia; cá nhân có giúp đỡ, ủng hộ về tài chính hoặc vật chất cho 
sự phát triển của Bộ Nội vụ hoặc một trong các lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi 
đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ.” 

5. Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 11 như sau: 

“1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”: 

Cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ tại các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của các 
nhân thuộc thẩm quyền quản lý, do cơ quan, đơn vị nơi cá nhân trực tiếp công tác 
trình, lập hồ sơ đối với các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, báo cáo 
cơ quan quản lý xem xét và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/6 hàng năm.” 

“3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, 
Tôn giáo”: 

a) Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ban, ngành, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Sở Nội 
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vụ hoặc cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm 
chương của các nhân thuộc thẩm quyền quản lý, do cơ quan, đơn vị nơi cá nhân 
trực tiếp công tác trình, lập hồ sơ đối với các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo 
quy định, báo cáo cơ quan quản lý xem xét và gửi về Ban Tôn giáo Chính phủ 
trước ngày 30/4 hàng năm;  

b) Ban Tôn giáo Chính phủ tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ 
niệm chương, gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/5 hàng năm.” 

“4. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”: 

a) Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Viện Kiểm 
sát nhân dân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Cục Lưu 
trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng các tổ chức chính trị - xã hội; Sở Nội 
vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà 
nước tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của các cá nhân thuộc thẩm 
quyền quản lý và các cơ quan tổ chức theo ngành dọc, kiểm tra, đối chiếu với tiêu 
chuẩn quy định, lập hồ sơ các cá nhân đủ tiêu chuẩn báo cáo cơ quan quản lý xem 
xét và gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 30/8 hàng năm. 

b) Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị xét 
tặng Kỷ niệm chương, gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/10 hàng năm.” 

6. Chuyển khoản 2 Điều 13 vào khoản 5 Điều 11 như sau: 

“5. Văn phòng Bộ Nội vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị của các đơn vị, 
báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ xem xét, trình Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề 
nghị khen thưởng đầy đủ, đúng quy định của các đơn vị”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gồm: 

a) Tờ trình đề nghị của đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục I); 

b) Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu tại Phụ lục II, Phụ lục III, 
Phụ lục IV); 



 
 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 9 
 

c) Bản khai thành tích và quá trình công tác đối với cá nhân trong ngành 
(theo mẫu tại Phụ lục V); 

d) Những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng được quy định tại Khoản 1, 
Điều 10 Thông tư này kèm theo bản sao Quyết định khen thưởng hoặc Bằng 
công nhận. 

2. Số lượng hồ sơ gửi về Bộ Nội vụ: 

a) Đối với Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành 
Tổ chức nhà nước”: 01 bộ. 

b) Đối với Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, 
Khen thưởng”, “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”, 
“Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”: 02 bộ. 

3. Hồ sơ đề nghị nghị khen thưởng gửi về Bộ Nội vụ, đồng thời gửi kèm hồ sơ 
điện tử (ở định dạng “.doc” hoặc “.docx” đối với Tờ trình, danh sách; ở định dạng 
“.pdf” đối với báo cáo thành tích và các hồ sơ khác có liên quan; trừ văn bản có nội 
dung thuộc bí mật Nhà nước).” 

Điều 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ của một số Điều và 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh 
vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 

1. Bổ sung từ “(Phòng)” vào trước cụm từ “Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở 
Nội vụ các tỉnh, thành phố” tại điểm b, khoản 1, Điều 6. 

2. Bổ sung cụm từ “(Ban hoặc Phòng Thi đua - Khen thưởng)” vào trước cụm 
từ “các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” tại điểm a, khoản 2 Điều 11. 

3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 10 Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh 
vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ. 

4. Thay thế phụ lục số III, IV, V ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BNV 
ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm 
chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ bằng phụ lục 
số III, IV, V ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực 
thuộc Bộ Nội vụ; các bộ, ngành, cơ quan trung ương; các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện Thông tư này.  

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nội vụ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Phạm Thị Thanh Trà 
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PHỤ LỤC III 
(Kèm theo Thông tư số 8/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ Nội vụ) 

 
 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “………” 
(Kèm theo Tờ trình số:… ngày… tháng… năm….. của…) 

(Đối với cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 6) 
 

Năm sinh 

Số 
TT 

Họ và tên 
Nam Nữ  

Chức vụ và 
nơi công tác 
(Hiện nay 
hoặc trước 

khi nghỉ hưu) 

Thành tích đã đóng góp 
cho sự phát triển của 
các ngành, lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản 
lý của Bộ Nội vụ1  

1     

2     

…     

 
 NGƯỜI LẬP BIỂU  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
  (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 

                                           
1 Ghi rõ thời gian/nhiệm kỳ phụ trách lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 
- Tóm tắt đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Nội vụ trong thời gian phụ trách 
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PHỤ LỤC IV 
(Kèm theo Thông tư số 8/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ Nội vụ) 

 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “………” 
(Kèm theo Tờ trình số:… ngày… tháng… năm….. của…) 

(Đối với cá nhân quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 6) 
 
 

Năm sinh 

Số 
TT 

Họ và tên, 
chức vụ, chức 

danh Nam Nữ  
Quốc tịch 

Thành tích đã đóng góp 
cho sự phát triển của các 

ngành, lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền quản lý của 

Bộ Nội vụ  

1     

2     

…     

 
 NGƯỜI LẬP BIỂU  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
  (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC V 
(Kèm theo Thông tư số 8/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ Nội vụ) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Địa danh, ngày… tháng……. năm……. 
BẢN KHAI THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “……” 
(Đối với những cá nhân đã và đang công tác trong ngành….) 

 

 
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 
- Họ và tên:  Nam, nữ: 
- Ngày, tháng, năm sinh: 
- Nơi ở hiện nay: 
- Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu): 
- Ngày nghỉ hưu (nếu có): 
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH2… 

Số năm công tác 
trong ngành Thời gian 

(Từ tháng… 
năm… đến 

tháng… năm…) 

Chức vụ, 
đơn vị 

công tác 

Nhiệm vụ 
được phân 
công/phụ 

trách 
Chuyên 

trách 
Kiêm 
nhiệm

Danh hiệu và hình thức khen 
thưởng được ưu tiên theo 

khoản 1 Điều 10 của Thông tư
(nếu có) (Số, ngày, tháng, năm của 
quyết định khen thưởng; cơ quan     

ban hành quyết định) 
      
      
Tổng số năm công tác trong ngành (đã quy đổi):….. năm (chuyên trách/kiêm nhiệm) 

Cam kết: Tôi chưa từng được nhận Kỷ niệm chương trong lĩnh vực đang đề nghị 
xét tặng 

 III. KỶ LUẬT (Nếu có): 

 
 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC  NGƯỜI KHAI 
  (Ký tên, đóng dấu)  (Ký, ghi rõ họ tên) 
                                           

2 Chỉ liệt kê thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 
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ỦY BAN DÂN TỘC 
   

ỦY BAN DÂN TỘC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số: 03/2022/TT-UBDT Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2022 

 
THÔNG TƯ 

Quy định trình tự, thủ tục, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc  

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung 
năm 2020; 

Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư quy định trình tự, 
thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Ủy ban Dân tộc. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục, soạn thảo, ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau 
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đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 
hành, gồm:  

1. Luật của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi 
chung là dự án). 

2. Nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị 
định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tư của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà 
nước (sau đây gọi chung là dự thảo). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các Vụ, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) 
thuộc Ủy ban Dân tộc và tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác soạn thảo, ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành hoặc trình 
cấp có thẩm quyền ban hành. 

Điều 3. Chỉ đạo công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng, ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc; phân công đơn vị chủ trì soạn thảo 
văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc chủ trì soạn thảo. 

2. Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công phụ trách. 

3. Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách cho ý kiến chỉ đạo, đôn đốc đối 
với đơn vị chủ trì soạn thảo về tiến độ, nội dung, các vấn đề phức tạp, các vấn đề 
còn ý kiến khác nhau trong văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc đảm bảo tiến độ và chất lượng soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Điều 4. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật  

1. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Chương II và Chương III, Nghị 
quyết số 351/2017/UBTVQH14, ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội. 
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2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Dân tộc thực hiện theo Chương V, Nghị định 
số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); khoản 13, 15, 16 Điều 1 và 
khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

 
Chương II 

LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

Mục 1 
LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI  
DO CHÍNH PHỦ TRÌNH 

 
Điều 5. Lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết  

1. Việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết áp dụng đối với 
trường hợp sau: 

a) Luật, pháp lệnh. 

b) Nghị quyết của Quốc hội quy định thực hiện thí điểm một số chính sách mới 
thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc 
khác với quy định của luật hiện hành; tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng 
toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách 
về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. 

c) Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tạm ngưng hoặc kéo 
dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội. 
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2. Trước khi triển khai việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết 
quy định tại khoản 1 Điều này, các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc phải tiến hành các 
hoạt động sau đây: 

a) Tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan đến đề nghị xây dựng luật, 
pháp lệnh, nghị quyết; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến 
đề nghị xây dựng văn bản. 

b) Trong trường hợp cần thiết, tổ chức nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên 
quan để hỗ trợ cho việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; nghiên cứu thông tin, 
tư liệu, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên có liên quan đến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh. 

c) Xây dựng nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, 
nghị quyết; đánh giá tác động của chính sách. 

d) Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành luật, pháp lệnh, 
nghị quyết, sau khi được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. 

đ) Xác định rõ thời gian chuẩn bị hồ sơ, thời gian tổ chức lấy ý kiến, thời gian 
gửi xin ý kiến Vụ Pháp chế, thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định, thời gian trình 
Chính phủ xem xét, thông qua. 

e) Gửi Vụ Pháp chế cho ý kiến đối với các nội dung nêu tại điểm c, d, đ trước 
khi báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xem xét, phê duyệt.  

Điều 6. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết 

1. Đơn vị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm 
chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết gồm các tài liệu 
quy định tại Điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây 
gọi chung là Luật).  

2. Việc xây dựng nội dung chính sách và đánh giá tác động của chính sách 
trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết thực hiện theo quy định 
tại Mục 1 Chương II Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.  

Điều 7. Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết 

1. Đơn vị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm tổ chức 
lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các chính sách trong đề 
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nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết và lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan bằng các hình thức quy định tại Điều 36 của Luật; Điều 10, 
Điều 11 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Trong trường hợp cần thiết đơn vị chủ trì 
soạn thảo có thể lấy ý kiến chuyên gia trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật. 

2. Đơn vị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm lấy ý 
kiến của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách đối với hồ sơ lập đề nghị xây dựng 
văn bản trước khi gửi hồ sơ lập đề nghị cho Vụ Pháp chế tổng hợp. 

Điều 8. Kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết 

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp 
lệnh, nghị quyết do các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chuẩn bị trước khi gửi Bộ Tư 
pháp thẩm định. 

a) Hồ sơ gửi Vụ Pháp chế gồm các tài liệu quy định tại Điều 37 của Luật. 

b) Chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 hằng năm, đơn vị đề nghị xây dựng luật, 
pháp lệnh, nghị quyết phải gửi hồ sơ đến Vụ Pháp chế  

2. Vụ Pháp chế kiểm tra đối với hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị 
quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do vụ, đơn vị đề nghị xây 
dựng gửi đến. 

3. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 39 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Văn bản kiểm tra hồ sơ của Vụ Pháp chế phải nêu rõ đề nghị xây dựng 
luật, pháp lệnh, nghị quyết đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện gửi Bộ Tư pháp 
thẩm định. 

Điều 9. Gửi thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết 

Đơn vị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm nghiên 
cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của Vụ Pháp chế để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề 
nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định 
tại khoản 2 Điều 39 của Luật, đồng thời, gửi hồ sơ đã được chỉnh lý cho Vụ Pháp 
chế để tổng hợp.  
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Điều 10. Trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng luật, pháp 
lệnh, nghị quyết 

1. Đơn vị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm nghiên 
cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để chỉnh lý, hoàn thiện 
đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; đồng thời gửi đề nghị xây dựng luật, 
pháp lệnh, nghị quyết đã được chỉnh lý kèm theo báo cáo giải trình, tiếp thu cho 
Bộ Tư pháp khi trình Chính phủ theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Đơn vị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm báo cáo 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng luật, 
pháp lệnh, nghị quyết chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức phiên họp của 
Chính phủ. Hồ sơ trình Chính phủ gồm các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 40 
của Luật. 

3. Trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng luật, 
pháp lệnh, nghị quyết, đơn vị đề nghị xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 
với Vụ Pháp chế hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết 
trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt chậm nhất trước ngày 15 tháng 12 hằng 
năm để gửi Bộ Tư pháp theo quy định tại khoản 4 Điều này. 

4. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hằng năm, hồ sơ đề nghị xây dựng luật, 
pháp lệnh, nghị quyết đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt theo quy định tại 
khoản 3 Điều này phải được gửi đến Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về 
chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết cho năm sau hoặc năm tiếp theo 
của năm sau (năm dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội). 

 
Mục 2 

LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ,  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

Điều 11. Đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật  

1. Đơn vị đề nghị xây dựng nghị định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đề nghị 
xây dựng nghị định gồm các tài liệu quy định tại Điều 87 của Luật.  
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2. Đơn vị đề nghị xây dựng nghị định có trách nhiệm gửi hồ sơ quy định tại 
khoản 1, Điều này đến Vụ Pháp chế để kiểm tra. Vụ Pháp chế có trách nhiệm thực 
hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Kiểm tra tập trung vào các 
nội dung sau: 

a) Sự cần thiết ban hành nghị định; mục đích, quan điểm xây dựng nghị định; 
đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của nghị định; 

b) Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách của Nhà nước; 

c) Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống 
pháp luật; 

d) Tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng nghị định 
với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên; 

đ) Thời gian dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ. 

Văn bản kiểm tra hồ sơ của Vụ Pháp chế phải nêu rõ hồ sơ đề nghị xây dựng 
nghị định đủ điều kiện, cần tiếp tục hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện trước khi 
báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

3. Đơn vị đề nghị xây dựng có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý 
kiến của Vụ Pháp chế để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định khi 
trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm để trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 89 
của Luật; đồng thời gửi hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định đã được chỉnh lý kèm 
theo báo cáo giải trình, tiếp thu cho Vụ Pháp chế để tổng hợp.  

Điều 12. Đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật  

1. Đơn vị đề nghị xây dựng nghị định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đề nghị 
xây dựng nghị định theo quy định tại Điều 87 của Luật.  

Đơn vị đề nghị xây dựng nghị định có trách nhiệm lấy ý kiến đối tượng chịu sự 
tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị định; lấy ý kiến của 
cơ quan, tổ chức có liên quan bằng các phương thức quy định tại Điều 86 của 
Luật và tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
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2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định của 
các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trước khi gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Hồ sơ 
gửi Vụ Pháp chế kiểm tra gồm các tài liệu quy định tại khoản 1, Điều này. 

3. Vụ Pháp chế kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định và gửi đơn vị chủ trì 
soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do đơn vị đề nghị xây 
dựng gửi đến.  

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 88 của 
Luật. Văn bản kiểm tra hồ sơ phải thể hiện rõ ý kiến của Vụ Pháp chế về việc hồ 
sơ đề nghị xây dựng nghị định đủ điều kiện, hoặc không đủ điều kiện gửi Bộ Tư 
pháp để thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, thông qua.  

4. Đơn vị đề nghị xây dựng nghị định có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải 
trình ý kiến của Vụ Pháp chế để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị 
định và đồng thời gửi hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định đã được chỉnh lý kèm theo 
báo cáo giải trình, tiếp thu cho Vụ Pháp chế khi trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc gửi 
Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định tại Điều 88 của Luật.  

5. Trên cơ sở nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, 
đơn vị đề nghị xây dựng nghị định có trách nhiệm chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề 
nghị xây dựng nghị định trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt trước khi trình 
Chính phủ xem xét, thông qua theo quy định tại Điều 89 của Luật. 

Điều 13. Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 1 Điều 19 
của Luật, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch 
để đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
Dân tộc  

1. Đối với nghị định quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật, hồ sơ đề nghị xây 
dựng bao gồm: 

a) Thuyết minh về đề nghị xây dựng nghị định, trong đó nêu rõ tên văn bản; sự 
cần thiết, căn cứ pháp lý ban hành văn bản; chính sách cơ bản, nội dung chính của 
văn bản; dự kiến danh mục thủ tục hành chính (nếu có); các đề xuất về sửa đổi, bổ 
sung, thay thế; 

b) Thông tin về cơ quan chủ trì soạn thảo, nguồn lực bảo đảm cho công tác xây 
dựng văn bản, thời gian dự kiến trình Chính phủ (cụ thể đến tháng); 
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c) Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Nghị định; 

d) Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của văn bản; 

đ) Bản đánh giá thủ tục hành chính dự kiến (nếu có); 

d) Ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có). 

2. Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ đề nghị xây dựng 
bao gồm: 

a) Thuyết minh về đề nghị xây dựng quyết định, trong đó nêu rõ tên văn bản; 
sự cần thiết, căn cứ pháp lý ban hành văn bản; nội dung chính của văn bản; dự kiến 
danh mục thủ tục hành chính (nếu có); 

b) Thông tin về cơ quan chủ trì soạn thảo, nguồn lực bảo đảm cho công tác xây 
dựng văn bản, thời gian dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ (cụ thể đến tháng); 

c) Bản đánh giá thủ tục hành chính dự kiến (nếu có); 

d) Ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có). 

3. Đối với thông tư, thông tư liên tịch, hồ sơ đề nghị xây dựng bao gồm: 

a) Thuyết minh về đề nghị xây dựng thông tư, thông tư liên tịch, trong đó nêu 
rõ tên văn bản; sự cần thiết, căn cứ pháp lý ban hành văn bản; nội dung chính của 
văn bản; dự kiến danh mục thủ tục hành chính (trong trường hợp được luật giao 
quy định thủ tục hành chính); 

b) Thông tin về cơ quan chủ trì soạn thảo, nguồn lực bảo đảm cho công tác xây 
dựng văn bản, thời gian dự kiến ban hành (cụ thể đến tháng); 

c) Bản đánh giá thủ tục hành chính dự kiến (trong trường hợp được luật giao 
quy định thủ tục hành chính); 

d) Ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có). 
 

Chương III 
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CỦA ỦY BAN DÂN TỘC 
 
Điều 14. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 

Dân tộc  
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1. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc 
(sau đây gọi là Chương trình) được tổng hợp trên cơ sở giao nhiệm vụ của các cấp 
có thẩm quyền, đề nghị của các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và được Vụ Pháp chế 
kiểm tra, tổng hợp. 

2. Chương trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên văn bản quy phạm pháp luật cần được xây dựng, ban hành; 

b) Cấp trình hoặc cấp ban hành đối với từng văn bản; 

c) Thời gian trình đối với từng văn bản (cụ thể đến tháng); 

d) Đơn vị chủ trì soạn thảo đối với từng văn bản; 

đ) Các nội dung cần thiết khác. 

3. Chương trình do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành hằng năm và có thể được 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định điều chỉnh, bổ sung Chương trình theo quy định 
tại Điều 19 Thông tư này. 

4. Chương trình là cơ sở để phân bổ kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc. 

Điều 15. Chuẩn bị Chương trình 

1. Các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm: 

a) Gửi thông báo đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định quy 
định tại Điều 6, Điều 11 và Điều 12 Thông tư này đã được Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ thông qua đến Vụ Pháp chế để tổng hợp, đưa vào Chương trình, trong 
đó phải nêu rõ thời gian trình văn bản; 

b) Gửi hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại 
Điều 13 Thông tư này đến Vụ Pháp chế để kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm xem xét, đưa vào Chương trình. 

2. Thời hạn gửi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại 
khoản 1 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, 
nghị quyết cho năm sau hoặc cho năm tiếp theo của năm sau (năm dự kiến trình 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội); 
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b) Trước ngày 30 tháng 9 hằng năm đối với đề nghị xây dựng nghị định của 
Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho năm sau; 

c) Trước ngày 31 tháng 10 hằng năm đối với đề nghị xây dựng thông tư, thông 
tư liên tịch cho năm sau. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể gửi kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh, 
nghị định bằng văn bản đến Vụ Pháp chế hoặc thông qua Cổng thông tin điện 
tử của Ủy ban Dân tộc (www.cema.gov.vn). Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị liên quan xem xét, tổng hợp các kiến nghị này để báo cáo Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm. 

Điều 16. Kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 1 
Điều 19 của Luật, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư 
liên tịch của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

1. Vụ Pháp chế kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
quy định tại Điều 13 Thông tư này của các đơn vị để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
xem xét đưa vào Chương trình. 

2. Trường hợp hồ sơ đề nghị không đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 13 
Thông tư này, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Vụ Pháp chế đề nghị các vụ, đơn vị 
bổ sung, hoàn thiện. 

3. Vụ Pháp chế tham gia ý kiến trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm yêu cầu do các đơn vị 
thuộc Ủy ban Dân tộc gửi đến. 

4. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: sự cần thiết, căn cứ pháp lý ban 
hành văn bản; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chính sách cơ bản của văn 
bản; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có); tính đồng bộ, sự phù hợp với 
pháp luật Việt Nam hiện hành và với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; điều kiện bảo đảm để xây dựng và thực thi 
văn bản. 

Đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục 
hành chính, Văn phòng Ủy ban có ý kiến đối với thủ tục hành chính dự kiến 
quy định. 
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5. Trong quá trình kiểm tra, nếu cần phải làm rõ các nội dung liên quan, đơn vị 
đề nghị xây dựng văn bản có trách nhiệm giải trình với Vụ Pháp chế về những nội 
dung đó. 

Điều 17. Ban hành Chương trình 

1. Căn cứ kết quả kiểm tra, tổng hợp hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của các đơn vị, Vụ Pháp chế dự thảo Chương trình và gửi lấy ý 
kiến các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; trong trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  

2. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân, Vụ Pháp chế chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình và trình Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm xem xét ký, ban hành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Điều 18. Thực hiện Chương trình 

1. Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm: 

a) Lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ soạn 
thảo, quy trình, chất lượng dự thảo văn bản; chịu trách nhiệm cập nhật tiến độ theo 
hướng dẫn của Vụ Pháp chế và đảm bảo đúng thời hạn, chính xác tiến độ. 

b) Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
định kỳ hằng tháng (trước ngày 15 của tháng); định kỳ hằng năm (trước ngày 15 
tháng 11 hằng năm) qua địa chỉ email: vuphapche@cema.gov.vn.  

Trường hợp ngày báo cáo tiến độ trùng với ngày nghỉ làm việc theo quy định 
của pháp luật, các đơn vị gửi cập nhật vào ngày trước ngày nghỉ. 

c) Báo cáo nêu rõ nguyên nhân của văn bản chậm tiến độ và đề xuất biện pháp 
khắc phục. 

d) Chịu trách nhiệm trong suốt quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật cho đến lúc ban hành đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật và 
chịu trách nhiệm trong quá trình triển khai văn bản quy phạm pháp luật do đơn 
vị chủ trì soạn thảo. 

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm: 

a) Đôn đốc và tổng hợp báo cáo về tiến độ thực hiện Chương trình; 
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b) Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm những vấn đề phát sinh trong quá trình thực 
hiện Chương trình; 

c) Dự thảo báo cáo 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất về công tác xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban hoặc yêu cầu của 
cấp có thẩm quyền. 

Điều 19. Điều chỉnh, bổ sung Chương trình 

1. Việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình được thực hiện trong các trường 
hợp sau: 

a) Đưa ra khỏi Chương trình đối với văn bản quy phạm pháp luật chưa cần 
thiết ban hành hoặc không còn cần thiết phải ban hành do có sự thay đổi về điều 
kiện kinh tế - xã hội; 

b) Bổ sung vào Chương trình văn bản quy phạm pháp luật do yêu cầu cấp thiết 
của công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Ủy ban Dân tộc hoặc 
phải sửa đổi, bổ sung theo các văn bản mới được ban hành để đảm bảo tính thống 
nhất của hệ thống pháp luật hoặc để thực hiện các cam kết quốc tế; 

c) Điều chỉnh thời gian trình do chậm tiến độ soạn thảo hoặc do chất lượng dự 
thảo văn bản không bảo đảm. 

2. Trường hợp có sự điều chỉnh, bổ sung Chương trình trong năm, đơn vị đề 
nghị điều chỉnh, bổ sung có trách nhiệm báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo 
Ủy ban Dân tộc trước khi gửi Vụ Pháp chế tổng hợp điều chỉnh, bổ sung Chương 
trình, trong đó nêu rõ nội dung cần điều chỉnh, bổ sung và giải trình cụ thể. Đối với 
đề nghị bổ sung văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình theo quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều này phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 11, 
Điều 12 và Điều 13 Thông tư này. Đối với đề nghị điều chỉnh thời gian trình đối 
với các văn bản đã có trong Chương trình, đơn vị đề nghị điều chỉnh phải lấy ý 
kiến, báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về việc 
điều chỉnh trước thời hạn trình/ban hành đã đăng ký trước khi gửi Vụ Pháp 
chế tổng hợp. 

3. Vụ Pháp chế kiểm tra, tổng hợp đề nghị điều chỉnh, bổ sung Chương trình 
và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung 
Chương trình chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 hằng năm. 
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4. Trường hợp cần thiết, Vụ Pháp chế rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 
Chương trình tính đến ngày 25 tháng 12 hằng năm và kiến nghị Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm điều chỉnh Chương trình trong năm đó vì lý do khách quan trên cơ sở đề 
xuất của đơn vị chủ trì. 

 
Chương IV 

SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

Điều 20. Soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định 

1. Đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết, việc soạn thảo được thực hiện thông qua 
Ban soạn thảo và Tổ biên tập theo quy định tại các Điều 52, Điều 53, Điều 54 của 
Luật và các Điều 25, Điều 26, Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, 
bổ sung theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 

2. Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo tổ chức xây dựng dự thảo nghị định trên 
cơ sở các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua đối với nghị định quy 
định tại khoản 2 Điều 19 của Luật và Chính phủ thông qua đối với nghị định quy 
định khoản 3 Điều 19 của Luật; bảo đảm tính thống nhất của nghị định với các quy 
định của văn bản được quy định chi tiết đối với nghị định quy định tại khoản 1 
Điều 19 của Luật. 

Trường hợp cần thiết, đơn vị chủ trì soạn thảo có thể báo cáo Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập để soạn thảo nghị định theo quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 90 của Luật và các Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Nghị định 
số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 

Trường hợp không thành lập Ban soạn thảo thì đơn vị chủ trì soạn thảo có thể 
báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm thành lập Tổ biên tập để soạn thảo nghị định. 

Điều 21. Soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông 
tư liên tịch 

1. Việc soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên 
tịch được thực hiện thông qua Tổ soạn thảo. 



 
28 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 
  

2. Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo phải hoàn thành việc trình Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm xem xét, quyết định thành lập Tổ soạn thảo trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày ban hành Chương trình. 

Tổ soạn thảo thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, thông tư liên tịch do Ủy ban 
Dân tộc chủ trì soạn thảo phải có thành phần gồm Tổ trưởng là đại diện lãnh đạo 
đơn vị chủ trì soạn thảo và các thành viên là đại diện Vụ Pháp chế, đại diện các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Tổ soạn thảo có trách nhiệm lên kế hoạch chi tiết và tổ chức việc soạn thảo 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng, đảm bảo tiến độ được giao 
theo Chương trình. 

4. Trường hợp thông tư cần được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có 
hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ nêu tại khoản 1 Điều này hoặc các thông tư có yêu cầu xây dựng, trình 
hoặc ban hành gấp thì đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem 
xét, cho phép soạn thảo văn bản mà không phải thành lập Tổ soạn thảo. 

Điều 22. Lấy ý kiến trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm 
pháp luật 

1. Trong quá trình soạn thảo, đơn vị chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến các đối 
tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và lấy ý 
kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan bằng các phương thức quy 
định tại Điều 57, Điều 91, điểm d khoản 2 Điều 97, khoản 2 Điều 101 của Luật và 
phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến. 

2. Đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định ảnh 
hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người dân và doanh nghiệp, đơn 
vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để lấy ý kiến của Mặt trận và cộng đồng 
doanh nghiệp. 

3. Đơn vị chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan 
thuộc Ủy ban Dân tộc đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đơn vị 
thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm góp ý khi được đề nghị tham gia ý kiến. Thủ 
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trưởng đơn vị được đề nghị tham gia ý kiến chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm về việc không tham gia hoặc chậm tham gia ý kiến và các vướng mắc, phát 
sinh (nếu có) liên quan đến nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của đơn 
vị mình. 

Điều 23. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật 

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải 
trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trường hợp không tiếp thu ý kiến 
góp ý, đơn vị chủ trì soạn thảo phải giải trình cụ thể. 

2. Sau khi chỉnh lý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại 
khoản 1 Điều này, đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh 
đạo Ủy ban Dân tộc phụ trách về tiến độ, nội dung, các vấn đề phức tạp, các vấn 
đề còn có ý kiến khác nhau đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phụ trách, đơn vị chủ 
trì soạn thảo có trách nhiệm chỉnh lý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nếu xét 
thấy cần thiết, đơn vị chủ trì soạn thảo có thể tiếp tục lấy ý kiến tham gia của các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài Ủy ban Dân tộc. 

Điều 24. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục 
rút gọn 

1. Luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội; nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 
thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo trình tự, thủ tục rút gọn thực hiện theo 
quy định tại Điều 146, Điều 147, Điều 148 và Điều 149 của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa đổi bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật sửa đổi 2020.  

2. Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm được xây dựng, ban hành theo trình tự, 
thủ tục rút gọn trong các trường hợp: 

a) Trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn 
theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật; 
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b) Cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp 
luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 146 của Luật; 

c) Cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp 
luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo quy định 
tại khoản 4 Điều 146 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được 
sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 44 Điều 1 của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật sửa đổi 2020. 

3. Trường hợp thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm được xây dựng, ban hành 
theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này: 

a) Đơn vị chủ trì soạn thảo lấy ý kiến của Vụ Pháp chế trước khi báo cáo 
Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp về việc áp dụng trình tự, 
thủ tục rút gọn đối với thông tư đó. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định; 

b) Văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định áp dụng trình tự, 
thủ tục rút gọn bao gồm các nội dung cơ bản sau: sự cần thiết ban hành thông tư 
theo trình tự, thủ tục rút gọn (cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn), thời gian dự kiến 
trình, thời gian dự kiến có hiệu lực, ý kiến của Bộ Tư pháp và các nội dung khác 
(nếu có). 

4. Trường hợp thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm được xây dựng, ban hành 
theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này: 

Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban 
Dân tộc phụ trách trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định việc 
xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

 
Chương V 

KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ ÁN, DỰ THẢO 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 
Điều 25. Gửi hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Vụ 

Pháp chế kiểm tra, thẩm định 
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1. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án, dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến Vụ Pháp chế để kiểm tra hồ sơ 
trước khi trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xem xét, ký gửi Bộ Tư pháp để thẩm định 
theo quy định của Luật. 

2. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thảo thông tư, thông tư 
liên tịch đến Vụ Pháp chế để thẩm định trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem 
xét, ký ban hành. 

Điều 26. Hồ sơ gửi Vụ Pháp chế kiểm tra, thẩm định 

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ đến Vụ Pháp chế để kiểm tra, thẩm định. 
Trong đó, tài liệu là tờ trình và dự thảo văn bản phải gửi bằng bản giấy, các tài liệu 
còn lại có thể gửi bằng bản điện tử.  

2. Đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, hồ sơ gồm: 

a) Dự thảo tờ trình Chính phủ về dự án, dự thảo; 

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

c) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án, 
dự thảo; 

d) Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản, báo cáo 
giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 
(Văn phòng Chính phủ), nếu trong dự án, dự thảo văn bản có quy định thủ tục 
hành chính; 

đ) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo, nếu trong 
dự án, dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

e) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý của 
các bộ, cơ quan ngang bộ.  

g) Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết; 

h) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Đối với dự thảo nghị định, hồ sơ gồm: 

a) Dự thảo tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định; 
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b) Dự thảo nghị định; 

c) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 
nghị định; 

d) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối 
tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; bản chụp ý kiến của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.  

đ) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị định quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 của Luật; 

e) Bản đánh giá thủ tục hành chính, báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến 
góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), nếu trong dự 
thảo có quy định thủ tục hành chính; 

g) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nếu trong dự thảo có quy định 
liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

h) Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng nghị định quy định 
tại khoản 3 Điều 19 của Luật; 

i) Tài liệu khác (nếu có). 

4. Đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ gồm: 

a) Dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo quyết định; 

b) Dự thảo quyết định; 

c) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; bản chụp ý kiến của các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

d) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo quyết định; 

đ) Bản đánh giá thủ tục hành chính, báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến 
góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), nếu trong dự 
thảo có quy định thủ tục hành chính; 

đ) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nếu trong dự thảo có quy định 
liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 
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5. Đối với dự thảo thông tư, thông tư liên tịch, hồ sơ đề nghị thẩm định gồm: 

a) Dự thảo tờ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm về dự thảo thông tư, thông tư 
liên tịch; 

b) Dự thảo thông tư, thông tư liên tịch; 

c) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối 
tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; bản chụp ý kiến góp ý; 

d) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo thông tư (nếu có); 
bản đánh giá thủ tục hành chính, báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý 
của Văn phòng Ủy ban Dân tộc, trong trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc 
hội giao quy định thủ tục hành chính; 

đ) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có); 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

6. Đối với dự thảo thông tư xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, hồ sơ đề 
nghị thẩm định gồm: 

a) Dự thảo tờ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm về dự thảo thông tư; 

b) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối 
tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; bản chụp ý kiến góp ý; 

c) Tài liệu khác (nếu có). 

Điều 27. Tiếp nhận hồ sơ gửi kiểm tra, thẩm định 

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật do các đơn vị gửi để kiểm tra, thẩm định.  

2. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 26 Thông tư này, 
trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Vụ Pháp chế đề nghị 
đơn vị chủ trì soạn thảo bổ sung hồ sơ.  

Điều 28. Tổ chức kiểm tra, thẩm định 

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra đối với dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Lãnh đạo Ủy ban Dân 
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tộc xem xét, ký gửi Bộ Tư pháp để thẩm định theo quy định của Luật. Đối với dự 
án, dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc 
do Vụ Pháp chế chủ trì soạn thảo thì Vụ Pháp chế đề nghị Lãnh đạo Ủy ban Dân 
tộc tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, cơ quan, tổ chức có liên quan (Trong trường hợp 
cần thiết). 

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch 
trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Đối với dự thảo thông tư, thông tư liên tịch 
có quy định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người dân, doanh 
nghiệp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc do Vụ Pháp chế chủ trì soạn thảo 
thì Vụ Pháp chế đề nghị Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm 
định theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

3. Thời hạn kiểm tra, thẩm định: 

a) Không quá 07 ngày kể từ ngày Vụ Pháp chế nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị 
kiểm tra đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Không quá 10 ngày kể từ ngày Vụ Pháp chế nhận được đầy đủ hồ sơ đề 
nghị thẩm định đối với dự thảo thông tư, thông tư liên tịch; 

c) Không quá 04 ngày kể từ ngày Vụ Pháp chế nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị 
kiểm tra, thẩm định đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, 
ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

4. Đối với những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan 
đến thủ tục hành chính, yếu tố kỹ thuật chuyên ngành hoặc những vấn đề còn ý 
kiến khác nhau, Vụ Pháp chế mời đơn vị chủ trì soạn thảo, các đơn vị, tổ chức, 
cá nhân có liên quan và mời các chuyên gia tham gia họp kiểm tra, thẩm định 
(trong trường hợp cần thiết). 

5. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn những vấn đề có ý kiến 
khác nhau, Vụ Pháp chế phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo để xử lý. Trường 
hợp cần thiết, Vụ Pháp chế đề nghị Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì họp với 
các đơn vị liên quan để thảo luận về những vấn đề đó trước khi tổ chức kiểm 
tra, thẩm định. 



 
 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 35 
 

Điều 29. Nội dung kiểm tra, thẩm định 

Nội dung kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tập trung 
vào những vấn đề sau đây: 

1. Sự phù hợp của nội dung dự án luật, pháp lệnh với mục đích, yêu cầu, phạm 
vi điều chỉnh, chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được thông 
qua; sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị định với văn bản được quy định chi tiết 
đối với nghị định quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật; sự phù hợp của nội dung 
dự thảo nghị định với quy định pháp luật hiện hành đối với nghị định quy định 
tại khoản 2 Điều 19 của Luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị định với các 
chính sách đã được thông qua trong đề nghị xây dựng nghị định đối với nghị định 
quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật. 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản 
quy phạm pháp luật. 

3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước. 

4. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ 
thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

5. Sự tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính 
nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn 
đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản, nếu trong dự thảo văn bản có quy định 
liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. 

6. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn 
bản hiệu quả. 

7. Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. 

Điều 30. Văn bản kiểm tra hồ sơ, báo cáo thẩm định 

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm gửi văn bản kiểm tra hồ sơ, báo cáo thẩm định 
đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho đơn vị chủ trì soạn thảo 
trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư này.  
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2. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý 
kiến của Vụ Pháp chế/Hội đồng tư vấn thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự 
thảo văn bản trước khi báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ký gửi Bộ Tư pháp để thẩm 
định hoặc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành. 

 
Chương VI 

TRÌNH, BAN HÀNH, CÔNG BỐ, ĐÍNH CHÍNH, HỢP NHẤT  
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

Điều 31. Lấy ý kiến Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về dự án, dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật 

1. Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trước khi trình Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm ký ban hành hoặc ký trình cấp có thẩm quyền ký ban hành, phải lấy ý kiến 
của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách nội dung liên quan đến văn bản và Thứ 
trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách đơn vị chủ trì soạn thảo. 

2. Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khác không thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này nếu có ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
thì trực tiếp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định. 

3. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án, dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật đã được chỉnh lý theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 
(đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành 
của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) 
hoặc ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế (đối với thông tư và thông tư liên tịch) 
để lấy ý kiến Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc theo quy định tại khoản 1 Điều này.  

4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm cho ý kiến và gửi lại 
đơn vị chủ trì soạn thảo. 

5. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến 
của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và chỉnh lý, hoàn thiện dự án, dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ký ban hành. 



 
 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 37 
 

Điều 32. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án, dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật 

Đơn vị chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế chuẩn bị hồ sơ dự 
án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ theo quy định sau đây: 

1. Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Chính phủ gồm: 

a) Tờ trình Chính phủ về dự án, dự thảo; 

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến 
thẩm định của Bộ Tư pháp; 

c) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp; 

d) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án, 
dự thảo; 

d) Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo, nếu trong dự thảo có quy 
định thủ tục hành chính; 

e) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, nếu trong dự thảo 
có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; 

g) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; 

h) Tài liệu khác (nếu có). 

Tài liệu quy định tại các điểm a, b và c khoản này được gửi bằng bản giấy, các 
tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

2. Hồ sơ dự thảo nghị định trình Chính phủ gồm: 

a) Tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định; 

b) Dự thảo nghị định đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; 

c) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp; 

d) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 
Nghị định; 
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đ) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối 
tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị định; 

e) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với nghị định quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 của Luật; bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự 
thảo, nếu trong dự thảo có quy định thủ tục hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn 
đề bình đẳng giới trong dự thảo, nếu trong dự thảo có quy định liên quan đến vấn 
đề bình đẳng giới; 

g) Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng nghị định quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật; 

h) Tài liệu khác (nếu có). 

Tài liệu quy định tại các điểm a, b và c khoản này được gửi bằng bản giấy, các 
tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

3. Hồ sơ dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ gồm: 

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo quyết định; 

b) Dự thảo quyết định đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; 

c) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp; 

d) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo quyết định; bản 
đánh giá thủ tục hành chính, nếu trong dự thảo có quy định thủ tục hành chính; báo 
cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nếu trong dự thảo có quy định liên quan 
đến vấn đề bình đẳng giới; 

đ) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

Tài liệu quy định tại các điểm a, b và c khoản này được gửi bằng bản giấy, các 
tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử. 

4. Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp kèm theo dự 
thảo văn bản đã được chỉnh lý phải đồng thời được gửi đến Bộ Tư pháp khi trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy 
định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. 



 
 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 39 
 

5. Hồ sơ trình xem xét, thông qua văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, 
thủ tục rút gọn được quy định như sau: 

a) Hồ sơ trình dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, 
dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ quốc hội bao gồm tờ trình, dự thảo văn 
bản, báo cáo thẩm tra; 

b) Hồ sơ trình dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ bao gồm tờ trình, dự thảo văn bản, báo cáo thẩm định. 

Điều 33. Cung cấp thông tin xây dựng thông cáo báo chí 

1. Việc cung cấp thông tin đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 
Dân tộc được giao chủ trì soạn thảo để xây dựng thông cáo báo chí, gồm: 

a) Luật, pháp lệnh, nghị quyết chứa đựng quy phạm pháp luật của Quốc hội, 
Ủy ban thường vụ Quốc hội sau khi Chủ tịch nước ký lệnh công bố; 

b) Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

2. Đối với trường hợp văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, đơn vị 
chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Văn phòng Chủ tịch nước 
về văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội do Ủy 
ban Dân tộc chủ trì soạn thảo để phục vụ việc xây dựng thông cáo báo chí theo quy 
định tại Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 

3. Đối với trường hợp văn bản quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, đơn vị 
chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về văn bản 
quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban Dân tộc chủ 
trì soạn thảo để phục vụ việc xây dựng thông cáo báo chí như sau: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo 
có trách nhiệm soạn thảo, gửi thông tin đến Bộ Tư pháp bằng hình thức công văn 
và thư điện tử, đồng thời gửi Vụ Pháp chế để theo dõi chung. 

b) Nội dung soạn thảo theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông 
tư số 07/2021/TT-BTP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
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Điều 34. Trình ký ban hành thông tư, thông tư liên tịch 

1. Hồ sơ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành thông tư, thông tư liên tịch 
bao gồm: 

a) Tờ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm về dự thảo thông tư, thông tư liên tịch; 

b) Dự thảo thông tư, thông tư liên tịch đã chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định 
của Vụ Pháp chế; 

c) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 
thẩm định; 

d) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo; 

đ) Báo cáo đánh giá tác động; bản đánh giá thủ tục hành chính trong trường 
hợp được luật giao quy định thủ tục hành chính; báo cáo lồng ghép vấn đề bình 
đẳng giới (nếu có); 

e) Dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính quy định trong dự thảo 
(nếu có); 

g) Bản tiếp thu, giải trình ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (nếu có); 

h) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Trường hợp trình ký ban hành thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo trình 
tự, thủ tục rút gọn, hồ sơ trình ký bao gồm: 

a) Tờ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm về dự thảo thông tư; 

b) Dự thảo thông tư đã chỉnh lý theo ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; 

c) Báo cáo thẩm định của Vụ Pháp chế; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 
thẩm định; 

d) Bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (nếu có); 

4. Dự thảo thông tư, thông tư liên tịch trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành 
phải có đầy đủ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này; chữ ký tắt của thủ 
trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo và chữ ký tắt của Vụ trưởng Vụ Pháp chế ở góc 
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phải cuối mỗi trang của dự thảo văn bản; chữ ký tắt của Chánh Văn phòng Ủy ban 
Dân tộc hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc được ủy quyền vào vị trí cuối 
cùng ở phần “Nơi nhận”. 

Điều 35. Phát hành, đăng Công báo, đăng tải và đưa tin đối với thông tư, 
thông tư liên tịch 

1. Phát hành thông tư, thông tư liên tịch: 

a) Sau khi văn bản được Lãnh đạo bộ ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo có 
trách nhiệm gửi Văn phòng Ủy ban Dân tộc 02 (hai) bản đã được ký kèm theo bản 
điện tử và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản điện tử so với bản chính của 
thông tư, thông tư liên tịch. 

b) Văn phòng Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm vào số thông tư, đóng dấu, lưu 
trữ, nhân bản, gửi thông tư, thông tư liên tịch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
theo phần “Nơi nhận” của thông tư, thông tư liên tịch và gửi trả hồ sơ trình ký cho 
đơn vị chủ trì soạn thảo. 

c) Văn phòng Ủy ban Dân tộc kiểm soát thời hạn có hiệu lực của thông tư 
trong quá trình phát hành văn bản đảm bảo thực hiện theo đúng quy định 
tại Điều 151 của Luật. 

2. Đăng Công báo, đăng tải và đưa tin: 

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, Văn phòng 
Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm gửi thông tư, thông tư liên tịch (bản giấy và bản 
điện tử) đến Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo và đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của Chính phủ, đồng thời thực hiện đăng tải lên Cổng thông tin điện tử 
của Ủy ban Dân tộc, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định 
của pháp luật về bí mật nhà nước; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, Văn phòng 
Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm gửi thông tư, thông tư liên tịch đến Cục Kiểm 
tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) và Vụ Pháp chế để kiểm tra theo 
quy định. 

c) Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn 
thảo có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Ủy ban Dân tộc gửi Vụ Pháp chế 
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toàn văn thông tư, thông tư liên tịch (bản điện tử định dạng “.doc” của văn bản và 
bản PDF có dấu đỏ) để đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

Điều 36. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản quy phạm pháp luật phải 
được hợp nhất về mặt kỹ thuật với văn bản được sửa đổi, bổ sung. 

2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình chủ trì soạn thảo khi 
được sửa đổi, bổ sung, gồm: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

b) Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành, 
văn bản liên tịch do Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì soạn thảo. 

3. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều này, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản được sửa đổi, bổ 
sung hoàn thành việc hợp nhất văn bản, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký xác thực 
văn bản hợp nhất và thực hiện việc đăng tải văn bản hợp nhất như sau: 

a) Đơn vị thực hiện việc hợp nhất có trách nhiệm gửi văn bản hợp nhất cho 
Văn phòng Chính phủ trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký xác thực, để 
đưa lên trang thông tin điện tử của Chính phủ; gửi văn bản hợp nhất cho cơ quan 
Công báo để thực hiện việc đăng Công báo. 

b) Đơn vị thực hiện việc hợp nhất có trách nhiệm gửi văn bản hợp nhất 
(bản điện tử định dạng “.doc” của văn bản và bản PDF có dấu đỏ) cho Vụ Pháp 
chế trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký xác thực, để thực hiện việc cập 
nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 

4. Thủ trưởng đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm đảm bảo thời 
hạn, tính chính xác về nội dung và kỹ thuật hợp nhất theo quy định tại Pháp 
lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012. Trường hợp để xảy ra sai 
sót phải chịu trách nhiệm và phải xử lý kịp thời theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh 
Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012. 
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Điều 37. Đính chính văn bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành, đăng Công báo nếu 
phát hiện có sai sót thì phải được đính chính. Việc đính chính phải thể hiện bằng 
quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và phải được đăng Công báo. 

2. Việc đính chính văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành hoặc được đăng 
Công báo phải dựa trên cơ sở đối chiếu với văn bản gốc và không làm thay đổi nội 
dung của quy định trong văn bản gốc. Chỉ đính chính đối với lỗi chính tả hoặc sai 
sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật. Việc đính chính 
không áp dụng đối với những sai sót về căn cứ ban hành, thẩm quyền, nội dung 
của văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 38. Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật  

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo xây dựng kế 
hoạch phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. 

2. Vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm chủ động phối hợp với Vụ Pháp 
chế để phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. 

 
Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 39. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc 

1. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo: 

a) Đảm bảo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy trình 
quy định tại Luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 
định số 154/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này. 

b) Thực hiện công bố thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật do 
đơn vị chủ trì xây dựng và phối hợp với Văn phòng Ủy ban Dân tộc trong các hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành chính. 

c) Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật của Ủy ban Dân tộc theo quy định tại Điều 18 Thông tư này và chịu trách 
nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tiến độ. 
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d) Chịu trách nhiệm trong suốt quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
cho đến lúc ban hành, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật và sau khi 
Thông tư được ban hành. 

đ) Trong trường hợp cần thiết, có thể lấy ý kiến chuyên gia đối với văn bản có 
nội dung phức tạp hoặc có yếu tố kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập đề 
nghị và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và có trách nhiệm giải trình ý kiến 
của chuyên gia được lấy ý kiến. 

2. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:  

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc đảm bảo thời hạn, 
chất lượng tham giá ý kiến về mặt pháp lý đối với đề nghị xây dựng, hồ sơ dự án, 
dự thảo và kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật mà các đơn vị gửi đến. 

b) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc báo cáo tiến độ; đôn đốc và tổng hợp 
báo cáo về tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban Dân tộc. 

c) Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm những vấn đề phát sinh trong quá trình thực 
hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

d) Dự thảo báo cáo 06 (sáu) tháng, hàng năm hoặc đột xuất về công tác xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc hoặc 
yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

đ) Làm đầu mối tổng hợp các nhiệm vụ cho hoạt động xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật hằng năm của Ủy ban Dân tộc gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính lập 
phương án phân bổ kinh phí và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định giao dự 
toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho đơn vị chủ trì soạn thảo.  

e) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 
của các đơn vị. 

g) Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này. 

3. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban Dân tộc: 

a) Thẩm định quyết định công bố thủ tục hành chính tại văn bản quy phạm 
pháp luật theo quy định. 
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b) Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính: Công khai thủ tục hành chính 
tại văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, phân công xử lý và theo dõi, đôn đốc 
việc xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân 
tộc quy định tại văn bản quy phạm pháp luật; chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
chuyên môn thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
công tác dân tộc. 

c) Kiểm soát thời hạn có hiệu lực của thông tư trong quá trình phát hành văn 
bản đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều 151 của Luật. 

d) Tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện xây dựng dự án, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật theo quy định. 

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 40. Kinh phí xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Dân tộc 
phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng và ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật hằng năm của Ủy ban Dân tộc theo quy định hiện hành. 

2. Vụ Tổng hợp có trách nhiệm phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí 
kinh phí cho các đề tài nghiên cứu các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ việc 
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi, đối tượng điều chỉnh rộng, 
phức tạp, có khả năng gây tác động lớn do đơn vị chủ trì xây dựng văn bản đề 
xuất, phù hợp với quy định trong hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công 
nghệ hằng năm của Ủy ban Dân tộc. 

3. Các đơn vị được giao và hỗ trợ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật có trách nhiệm sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo chế độ tài chính, đảm bảo đủ 
chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành. Văn phòng Ủy ban Dân tộc có 
trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc sử dụng và quyết toán kinh 
phí từng văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 41. Thi đua, khen thưởng 

1. Việc thực hiện đúng tiến độ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo 
Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 
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trưởng, Chủ nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền và không trái với quy định pháp luật 
hiện hành là một trong những căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng 
hằng năm đối với cá nhân và đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. 

2. Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối về công tác thi đua, khen thưởng có trách 
nhiệm lấy ý kiến Vụ Pháp chế về tiến độ soạn thảo văn bản của các đơn vị thuộc 
Ủy ban Dân tộc khi tiến hành đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm 
đối với cá nhân, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. 

3. Căn cứ vào kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị có 
thành tích xuất sắc, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các 
đơn vị có liên quan xem xét đề nghị Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về việc khen thưởng 
đột xuất.  

Điều 42. Xử lý trách nhiệm 

1. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật không đảm 
bảo tiến độ và chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì phải chịu trách 
nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Chủ 
nhiệm về thi đua, khen thưởng và pháp luật khác có liên quan. 

2. Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công mà để chậm tiến độ thì bị phê 
bình trong tập thể Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. 

 
Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 43. Điều khoản tham chiếu 

Trường hợp các văn bản; tên, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn 
vị được dẫn chiếu, đề cập trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì 
thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung. 

Điều 44. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022. 
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2. Các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Pháp chế) để được 
hướng dẫn, giải quyết./. 

 
BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM 

 

Hầu A Lềnh 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

CHÍNH PHỦ    
CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 131/NQ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022 

  
NGHỊ QUYẾT 

Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa  
phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 

 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính 
phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện 
đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức 
vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Chính phủ xác định cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức 
chỉ đạo, điều hành là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong năm 2021 và 8 
tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai, có nhiều sáng kiến với 
những mô hình mới, cách làm hay và đạt được một số kết quả nổi bật như: Cắt 



 
 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 49 
 
giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phê duyệt 
phương án cải cách hơn 1.100 quy định và phương án phân cấp thẩm quyền giải 
quyết 699 thủ tục hành chính; xác định 59 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành 
chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước cần rà soát, đơn giản hóa trong 
năm 2023. Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành 
chính được chú trọng, bước đầu có kết quả; cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận 
một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 56 địa 
phương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 53/63 địa 
phương đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính duy 
nhất; nhiều địa phương đã thực hiện nâng cấp hệ thống từng bước đáp ứng yêu 
cầu số hóa; hơn 3.800 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 21/25 
dịch vụ công thiết yếu theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 
danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) đã được 
tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các chỉ số liên quan đến 
môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia trên các bảng xếp hạng quốc 
tế được duy trì và cải thiện. 

Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống 
thông tin được đẩy mạnh triển khai và phát huy hiệu quả, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư đã số hóa, cập nhật thường xuyên từ cấp xã, bảo đảm tiêu chí 
“đúng, đủ, sạch, sống”, cấp hơn 68 triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử cho công 
dân; nhiều bộ, ngành, địa phương đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng 
và hơn 14.2 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc 
gia (trung bình 550.000 văn bản/tháng); gần 1.300 phiếu lấy ý kiến Thành viên 
Chính phủ thực hiện trên Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của 
Chính phủ; 69/179 chế độ báo cáo được tích hợp, cung cấp trên Hệ thống thông tin 
báo cáo Chính phủ, từng bước đưa Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào hoạt động; ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động giám sát, đánh giá được quan tâm triển khai, đưa vào vận hành 
Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh và Bộ chỉ số phục vụ người dân, 
doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
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Những kết quả nêu trên đã từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ 
đạo, điều hành và tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 
các giao dịch hành chính.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện 
đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành vẫn còn nhiều hạn chế. Một số lãnh đạo 
các cấp, nhất là người đứng đầu chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên 
thời gian, nguồn lực và chưa có lộ trình, mục tiêu rõ ràng; thủ tục hành chính trong 
một số lĩnh vực còn nhiều rào cản, nhất là lĩnh vực liên quan đến đất đai, giáo dục, 
y tế, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu…; việc cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định còn hình thức, chưa chú trọng tham vấn chính sách các đối tượng chịu tác 
động, người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp; 
việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ giải 
quyết thủ tục hành chính còn hạn chế; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại các cấp chính quyền còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều nơi, công 
tác chỉ đạo, điều hành vẫn theo phương thức truyền thống, chưa đổi mới sáng tạo; 
việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại một số bộ, ngành, địa phương 
chưa tốt, hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu; nhân lực chưa đáp ứng được yêu 
cầu; an ninh, an toàn thông tin nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, lộ lọt 
thông tin nhiều; thông tin, truyền thông cho công tác này chưa được coi trọng, đầu 
tư thích đáng để góp phần thay đổi hành vi, ý thức của người dân, doanh nghiệp. 

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là thiếu quyết liệt, ngại va 
chạm trong chỉ đạo, thực hiện, nhất là người đứng đầu ở một số bộ, ngành, địa 
phương; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ; 
sự níu kéo lợi ích cục bộ của ngành, lĩnh vực, thiếu phân cấp, phân quyền và thói 
quen làm việc thủ công, giấy tờ truyền thống; một số bộ phận cán bộ, công chức 
thực thi công vụ chưa nghiêm, năng lực, trình độ còn hạn chế; thiếu kết nối, chia sẻ 
thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; các phần mềm chậm 
được nâng cấp, phát triển, một số dịch vụ công chưa thân thiện với người dùng; 
thiếu các công cụ kỹ thuật số để phục vụ chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá dựa 
trên dữ liệu theo thời gian thực; hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị chưa 
đáp ứng yêu cầu. Cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, 
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điều hành là những vấn đề mới, khó, nhiều lực cản, đòi hỏi phải có thời gian thích 
ứng cũng như thay đổi thói quen, cách làm cho phù hợp. 

Để cải cách mạnh mẽ quy định, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện 
đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng hiệu quả công 
nghệ số, tạo đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính 
chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, hiệu quả, liêm chính, phục vụ người 
dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quán triệt quan điểm và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu 
quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Cần có tư duy, cách tiếp cận mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong cải cách 
thủ tục hành chính; kế thừa, phát huy kết quả đạt được, bài học hay, kinh 
nghiệm quý; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nỗ lực đột phá vượt lên. Nếu không nỗ 
lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều 
hành thì sẽ “tụt hậu”. 

2. Phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, cương quyết loại bỏ lợi ích cục 
bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng 
và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Xây 
dựng nhiều mô hình, sáng kiến mới triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn 
nổi bật trong thời gian tới với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung 
tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp để đánh giá hiệu quả”. 

3. Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, 
lấy thực tiễn làm thước đo; nói phải đi đôi với làm và phải có kết quả cụ thể, thực 
chất, không hình thức. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm tính 
chính xác, kịp thời, không bị động, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho chính quyền các 
cấp trong quá trình ra quyết định, nhất là phản ứng chính sách nhanh, kịp thời. 
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4. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn 
giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, 
rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, phục vụ 
người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.  

5. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề 
cao vai trò người đứng đầu; càng “áp lực” thì càng phải “nỗ lực”, chuyển từ trạng 
thái “bị động” sang “chủ động”; tạo sự thân thiện, cải thiện quan hệ giữa cơ quan 
hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Khen thưởng, động viên và kỷ 
luật nghiêm minh, kịp thời. Khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

6. Đẩy mạnh xây dựng các hệ thống thông tin, sử dụng tài nguyên thông tin, 
dữ liệu thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông cao phục vụ công tác giải 
quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo, điều hành của 
chính quyền các cấp. 

7. Nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là vùng khó khăn, 
vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, những người yếu thế khó tiếp cận với công 
nghệ thông tin. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo thực 
hiện nghiêm Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 
năm 2021 của Chính phủ, Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án Phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), trong 
đó tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia 
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a) Các bộ, cơ quan ngang bộ 

- Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 
tháng 9 hàng năm. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy cải cách quy định trong các lĩnh vực 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đăng ký 
đất đai và quản lý hành chính đất đai theo các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết 
số 02/NQ-CP của Chính phủ. 

- Tổ chức thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt1 và phương án 
phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 
tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên áp dụng hình thức một văn bản 
sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ 
được phê duyệt đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

- Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 
thống hành chính nhà nước theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022. 

- Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản 
hóa; thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính 
sách, quy định; tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, phản hồi, cập nhật kết quả 
xử lý đối với ý kiến góp ý, vướng mắc, đề xuất của tổ chức, cá nhân về chính sách, 
quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý và công khai trên Cổng tham vấn và tra 
cứu quy định kinh doanh. 

                                           
1 Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2021; Quyết định số 1844/QĐ-TTg 

ngày 02 tháng 11 năm 2021; Quyết định số 1963/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021; Quyết 
định số 1977/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021; Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 
năm 2021; Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2021; Quyết định số 2230/QĐ-TTg 
ngày 30 tháng 12 năm 2021; Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022; Quyết định 
số 793/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2022. 
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- Chủ trì, phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan, đơn 
vị có liên quan tổ chức tọa đàm và trao đổi về chính sách, quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh được các tổ chức, cá nhân quan tâm, phản ánh về những khó 
khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn. 

b) Bộ Tài chính trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2022 Nghị định về kết 
nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng 
hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế 
một cửa quốc gia. 

c) Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp 
thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với 
các cơ quan có liên quan nâng cao chất lượng thẩm định quy định về thủ tục hành 
chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những thủ tục hành chính, quy định thật 
sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất; kịp thời tham mưu cấp 
có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, giảm 
tối đa số lượng văn bản này theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP. 

d) Văn phòng Chính phủ 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành 
chính xây dựng, quản lý, phát triển, vận hành hiệu quả Cổng tham vấn và tra cứu 
quy định kinh doanh.  

- Định kỳ thu thập, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề doanh 
nghiệp, người dân quan tâm về cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh; tổ chức làm việc, trao đổi, tọa đàm về những rào cản, vướng 
mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách, quy định, với sự tham gia của các 
chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo quản lý bộ, ngành, địa phương và hiệp hội, 
doanh nghiệp. 

- Theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương 
trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai 
đoạn 2020 - 2025, thực thi phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 
và triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành 



 
 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 55 
 
chính nhà nước. Công khai kết quả đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh 
của các bộ, cơ quan trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh và Cổng 
Thông tin điện tử Chính phủ. 

đ) Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tiếp tục phát huy vai trò, trách 
nhiệm là cầu nối giữa Chính phủ với doanh nghiệp và người dân; nghiên cứu, đề xuất 
các sáng kiến cải cách quy định, nhất là các quy định đang là rào cản, gây khó khăn 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; cho ý kiến độc lập 
đối với các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phương án 
cắt giảm, đơn giản hóa do các bộ, cơ quan đề xuất. 

2. Về nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, 
doanh nghiệp. 

a) Các bộ, ngành, địa phương 

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai 
đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại 
các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc 
gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện. 
Riêng các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, làm cơ sở 
để xác định mã loại giấy tờ, kết nối, chia sẻ, sử dụng thống nhất trong toàn quốc 
trong tháng 10 năm 2022. 

- Tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai Bộ nhận diện 
thương hiệu, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết 
định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, đáp 
ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ, thời gian hoàn thành trong tháng 12 
năm 2022.  

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ 
công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm 
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việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng 
quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.  

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, sâu rộng trong tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trong đó hoàn thành dứt điểm một số nhiệm vụ 
cụ thể như sau: 

+ Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo 
đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định 
số 107/2021/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa 
đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính; thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho 
người dân, doanh nghiệp. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. 

+ Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, 
cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất 
của bộ, tỉnh, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc 
gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và 
số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ 
chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp 
tỉnh phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc 
người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính 
nhà nước; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cơ 
sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với Kho dữ 
liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử 
dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả. Phấn đấu hoàn 
thành trong tháng 11 năm 2022, chậm nhất trong quý I năm 2023. 
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+ Chủ động phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan 
có liên quan kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính cấp bộ, cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

+ Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải 
quyết thủ tục hành chính để bảo đảm 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
của bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh 
toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để xây dựng 
hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết, 
bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, 
xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; nghiên 
cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực 
tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; rà soát, chuẩn 
hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải 
khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện 
ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành 
chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. 

+ Các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thực hiện của cơ quan nhà 
nước các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do các bộ, ngành 
triển khai cung cấp thuộc các lĩnh vực như: Đăng ký doanh nghiệp; quản lý đầu tư 
nước ngoài; giấy phép lái xe; giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, 
phù hiệu xe ô tô; hộ tịch điện tử; lý lịch tư pháp; đăng ký, cấp phép hành nghề 
khám, chữa bệnh; xây dựng,… được tích hợp, công bố, công khai và đồng bộ 
thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ đầy đủ, chính xác, thường xuyên trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo 
quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ, bảo 
đảm đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục 
hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết 
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định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; đồng 
thời hạn chế các thao tác của cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại 
địa phương trên nhiều hệ thống.  

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Tư pháp; Y tế tích hợp, đồng 
bộ các dữ liệu phân theo từng địa phương, cấp hành chính, cơ quan, đơn vị của các 
Hệ thống: Đăng ký doanh nghiệp; Quản lý đầu tư nước ngoài; Giấy phép lái xe; 
Giấy phép kinh doanh vận tải; Cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; Hộ tịch điện 
tử; Lý lịch tư pháp; Đăng ký, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh với Hệ thống 
đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công 
quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 
Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
Phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 năm 2022, chậm nhất trong quý I năm 2023. 

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người 
dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại 
các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ. Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tổ chức và định kỳ 
hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải 
quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng dịch vụ 
công của bộ, ngành, địa phương. 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn 
đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực 
hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập 
trong thực hiện thủ tục hành chính, tránh để trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo 
dài, vượt cấp. 

b) Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử theo 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ để 
phục vụ thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo 
yêu cầu của Chính phủ tại điểm a Khoản 15 Mục I Nghị quyết số 50/NQ-CP 
ngày 08 tháng 4 năm 2022. Thời gian hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. 
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c) Bộ Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Ủy ban nhân 
dân các cấp triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản 
chính; hướng dẫn các bộ, ngành thực hiện việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc để 
bảo đảm giá trị pháp lý của giấy tờ, tài liệu do tổ chức, cá nhân nộp qua Cổng 
dịch vụ công của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời hạn hoàn 
thành trong tháng 11 năm 2022. 

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành việc 
kết nối, tích hợp giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công 
quốc gia tạo thuận lợi trong tiếp cận, thực hiện, đánh giá chất lượng thực hiện 
các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Hoàn thành trong tháng 12 
năm 2022. 

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông tích hợp, đồng bộ đầy đủ, chính xác, thường 
xuyên, liên tục dữ liệu giám sát, đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến với Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp 
theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính 
phủ theo thời gian thực. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. 

e) Bộ Công an 

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công thiết 
yếu theo Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương 
hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
Hệ thống định danh, xác thực điện tử với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, 
định danh và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Thời gian 
hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam… xác 
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thực đồng bộ dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành để làm sạch dữ liệu và kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát, kiểm tra, đánh 
giá và có báo cáo đánh giá các nguy cơ mất an ninh, an toàn các hệ thống thông tin 
và phối hợp đề xuất, triển khai giải pháp khắc phục những lỗ hổng bảo mật, góp 
phần đảm bảo an ninh quốc gia. Thời gian hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. 

g) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề 
xuất sửa đổi Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa 
phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã cho phù 
hợp với tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

3. Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành 

a) Các bộ, ngành, địa phương 

- Khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở 
dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, 
tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục 
vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa 
phương; giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp 
tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công 
việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền, chậm nhất trước tháng 12 
năm 2023 hoàn thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại chính quyền cấp 
xã; đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo 
cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thời gian hoàn thành trước 
tháng 6 năm 2023. 
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- Xây dựng bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ, ngành, địa phương; 
thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg 
ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ với Trung tâm thông tin, chỉ 
đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

- Đối với các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng phân hệ theo dõi nhiệm vụ 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực 
thi hành thì hoàn thiện, nâng cấp để kết nối, tích hợp, chia sẻ với Hệ thống thông 
tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Văn 
phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. 

Trường hợp chưa có phân hệ hoặc phân hệ chưa đáp ứng yêu cầu thì sử dụng 
Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước do Văn 
phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thống nhất 
trong toàn quốc.  

b) Bộ Công an 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp, chia sẻ thông 
tin, dữ liệu tổng hợp về dân cư với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ được giao tại Nghị quyết số 63/NQ-CP 
ngày 03 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ. 

- Bảo đảm an ninh mạng và đẩy mạnh tiến độ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác để làm giàu dữ liệu 
dân cư nhằm tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoạch định cơ chế, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội. 

c) Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 
Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra 
an toàn thông tin và điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an toàn thông 
tin mạng đối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
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tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đánh giá chức năng, tính năng kỹ 
thuật, yêu cầu bảo đảm về an toàn thông tin Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước và phân hệ theo dõi nhiệm vụ của các bộ, ngành, 
địa phương. 

- Bảo đảm Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 
hoạt động thông suốt, ổn định đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, băng thông phục 
vụ trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công và phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. 

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp, chia sẻ thông 
tin, dữ liệu tổng hợp về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội theo Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2022 với 
Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Chỉ đạo Tổng cục Thống kê phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích 
hợp, liên thông hệ thống thông tin thống kê quốc gia với Trung tâm thông tin, chỉ 
đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, đưa vào 
vận hành Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các 
cơ sở dữ liệu khác và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

e) Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước xây dựng bộ chỉ số điều hành sản xuất 
kinh doanh; thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu phục vụ 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 
1498/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2021 với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  
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g) Văn phòng Chính phủ 

- Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định 
về việc gửi, nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trong 
các cơ quan hành chính nhà nước thay thế Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành trong tháng 11 năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, triển khai Hệ 
thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước (bao gồm 
nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao) trên cơ sở phát triển Hệ thống quản lý cơ sở dữ 
liệu theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thời 
hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2023 theo nguyên tắc tận dụng tối đa hạ tầng, 
ứng dụng của các bộ, ngành, địa phương đã triển khai; hướng dẫn kết nối, tích hợp 
phân hệ theo dõi nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống này. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các bộ, 
ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chuẩn hóa thông tin, dữ liệu 
và xây dựng khung Bộ chỉ số điều hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền cấp tỉnh; kết nối, tích 
hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, 
ngành liên quan xây dựng ấn phẩm đồ họa (Infographic) về thông tin kinh tế - xã 
hội chủ yếu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Sử dụng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp để chỉ đạo, điều hành 
việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại bộ, ngành, địa phương 
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mình quản lý; kịp thời chấn chỉnh kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và tăng 
cường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ được giao tại Nghị quyết; tuyên truyền, hướng dẫn tạo sự đồng thuận và huy 
động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp. 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể 
triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả Đề án 06 để đạt được các mục tiêu phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 
các cấp và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người 
dân, doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan 
liên quan kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia các vấn 
đề mới, phức tạp cần có sự phối hợp liên ngành đối với các nội dung liên quan đến 
việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Nghị quyết. 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ 
căn cứ các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh, thủ tục hành chính nội bộ và phương án phân cấp thẩm quyền giải 
quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất sửa đổi, bổ 
sung, thay thế các quy định không còn phù hợp, gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính 
phủ tổng hợp để đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, chương trình 
công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, 
địa phương đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án 06, báo cáo 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá 
trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập 
trung thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Theo dõi, đôn đốc các bộ, 
cơ quan, địa phương cập nhật, thông tin về kết quả cải cách quy định và cải cách 
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thực thi, bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng yêu cầu của các tổ chức quốc tế đánh 
giá xếp hạng. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ 
quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao tích cực thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách 
thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao 
nhận thức chung và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích 
để thay đổi hành vi, ý thức. 

5. Kinh phí thực hiện Nghị quyết này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 
cấp cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết trong 
dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. 

Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí 
ngoài ngân sách nhà nước để triển khai Nghị quyết. 

6. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất báo cáo 
Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Phạm Bình Minh 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ CÔNG THƯƠNG    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

THÔNG TƯ 
Quy định phương pháp, trình tự lập,  

thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 
 

Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê 
duyệt giá truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2017, được sửa 
đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 14/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 
ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương 
pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có hiệu lực kể từ 
ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;  

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Điện lực; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phương pháp, trình 
tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.1 

                                           
1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 

ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, 
thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện có căn cứ ban hành như sau: 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt 
giá truyền tải điện. 

2. Thông tư này áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đơn vị truyền 
tải điện2, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Công ty mua bán điện, 
các Tổng công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam3 và khách hàng 
mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện. 

3.4 Thông tư này không áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng 
lưới điện truyền tải từ sân phân phối của một hoặc một số nhà máy điện để tải công 
                                                                                                                                        

“Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện lực; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,” 
2 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị truyền 

tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có hiệu 
lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

3 Cụm từ “Tổng công ty Điện lực” được thay thế bởi cụm từ “Tổng công ty Điện lực trực 
thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

4 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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suất của một hoặc một số nhà máy điện đến điểm đấu nối (là điểm nối trang thiết 
bị, lưới điện và nhà máy điện vào hệ thống điện quốc gia) có thỏa thuận khác với 
bên mua điện trong việc thu hồi chi phí xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng 
của lưới điện truyền tải trên. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Điểm giao nhận điện là điểm giao nhận điện giữa Đơn vị truyền tải điện5 với 
Tổng công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam6 và khách hàng 
mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện. 

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy, điều 
khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc 
gia, điều hành giao dịch thị trường điện. 

3. Đơn vị phải trả chi phí truyền tải điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam7, 
Công ty mua bán điện, Tổng công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam8 
và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện. 

                                           
5 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị truyền 

tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có hiệu 
lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

6 Cụm từ “Tổng công ty Điện lực” được thay thế bởi cụm từ “Tổng công ty Điện lực trực 
thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

7 Cụm từ “Tập đoàn Điện lực Việt Nam” được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 
Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 
ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, 
thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

8 Cụm từ “Tổng công ty Điện lực” được thay thế bởi cụm từ “Tổng công ty Điện lực trực 
thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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4. Năm N là năm dương lịch tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 
của năm áp dụng giá. 

5. Năm N-1 là năm dương lịch liền trước năm N. 

6. Năm N-2 là năm dương lịch liền trước năm N-1. 

7. CPI là chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê công bố. 

8. Tài sản truyền tải điện gồm lưới điện truyền tải, các công trình xây dựng và 
các trang thiết bị phụ trợ khác được sử dụng cho hoạt động truyền tải điện do Đơn 
vị truyền tải điện9 sở hữu. 

9.10 Đơn vị truyền tải điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động 
điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện, có trách nhiệm quản lý vận hành lưới điện 
truyền tải quốc gia, bao gồm: 

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; 

- Các thành phần kinh tế khác đầu tư lưới truyền tải điện theo Luật số 03/2022/QH15 
ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội. 

10.11 Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải là tổ chức, cá nhân có trang 
thiết bị điện, lưới điện đấu nối vào lưới điện truyền tải để sử dụng dịch vụ 
truyền tải điện, bao gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng công ty Điện 
lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và khách hàng mua điện trực tiếp 
từ lưới truyền tải điện. 

                                           
9 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị truyền 

tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có hiệu 
lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

10 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

11 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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Chương II 
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

 
Điều 3. Phương pháp xác định giá truyền tải điện 

1. Giá truyền tải điện hàng năm áp dụng thống nhất toàn quốc không phụ thuộc 
vào khoảng cách truyền tải điện và điểm giao nhận điện. 

2.12 Giá truyền tải điện được xác định hàng năm trên cơ sở các khoản chi phí 
hợp lý, hợp lệ cho hoạt động truyền tải điện của Đơn vị truyền tải điện với tỷ 
suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được xác định theo phương án giá bán lẻ 
điện đang áp dụng tại thời điểm tính giá truyền tải điện hoặc quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền. 

3. Giá truyền tải điện năm N ( )
NTTg  được xác định căn cứ vào tổng doanh thu 

truyền tải điện cho phép năm N của Đơn vị truyền tải điện13 và tổng sản lượng điện 
năng truyền tải dự kiến năm N, được tính theo công thức sau: 

N

N

N
SL

TT
TT A

G
g =

 
Trong đó: 

NTTG  : Tổng doanh thu truyền tải điện cho phép năm N của Đơn vị 
truyền tải điện 14 (đồng); 

NSL
A

 
: Tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N (kWh). 

                                           
12 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

13 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị 
truyền tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có 
hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

14 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị 
truyền tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có 
hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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Điều 4. Phương pháp xác định tổng doanh thu truyền tải điện cho phép 
hàng năm 

Tổng doanh thu truyền tải điện cho phép năm N ( )
NTTG  bao gồm các thành phần 

chi phí vốn cho phép ( )
NTTCAPC , chi phí vận hành và bảo dưỡng cho phép ( )

NTTOMC  và 
lượng điều chỉnh doanh thu năm N, được xác định theo công thức sau: 

NNTTNTTN GTOMCAPTT DCCG −+=  

Trong đó: 

NTTCAPC  : Tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép năm N của Đơn vị 
truyền tải điện15 (đồng); 

NTTOMC  : Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền tải điện cho phép 
năm N của Đơn vị truyền tải điện16 (đồng); 

NGTD  : Lượng điều chỉnh doanh thu năm N bao gồm lãi tiền gửi dự kiến 
của Đơn vị truyền tải điện17 năm N (được xác định bằng lãi tiền 
gửi của năm N-2), thu nhập từ thanh lý, bán tài sản cố định, vật 
tư thiết bị dự kiến năm N (căn cứ kế hoạch thanh lý, bán tài sản 
và vật tư thiết bị năm N). 

Điều 5. Phương pháp xác định tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép 

1. Tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép năm N ( )
NTTCAPC  được xác định 

theo công thức sau: 
                                           

15 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị 
truyền tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có 
hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

16 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị 
truyền tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có 
hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

17 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị 
truyền tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có 
hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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NCPBĐGLTTTCKHCAP LNCLTGCLTGCLTGCCC
NNNNNNTT
+++++=

 
Trong đó: 

NKHC  : Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định dự kiến năm N (đồng); 

NTCC  : Tổng chi phí tài chính dự kiến bao gồm lãi vay ngắn hạn, dài 
hạn, trái phiếu, thuê tài chính và các khoản phí để vay vốn 
phải trả năm N cho tài sản truyền tải điện (đồng); 

NTTCLTG  : Chênh lệch tỷ giá thực hiện dự kiến phát sinh do trả nợ vay 
bằng ngoại tệ năm N (đồng); 

NĐGLCLTG  : Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại dự kiến năm N (đồng); 

NCPBCLTG  : Lượng phân bổ dự kiến năm N của khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 
chưa được phân bổ của các năm trước; 

NLN  : Lợi nhuận truyền tải điện cho phép dự kiến năm N (đồng). 
2. Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định dự kiến năm N ( )

NKHC  được xác định 
theo quy định về thời gian sử dụng và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định 
của Bộ Tài chính. 

3. Tổng chi phí tài chính dự kiến năm N ( )
NTCC  được xác định theo các hợp 

đồng tín dụng, hợp đồng thuê tài chính của các tài sản truyền tải điện. 
4. Chênh lệch tỷ giá thực hiện dự kiến phát sinh do trả nợ vay bằng ngoại tệ 

năm N ( )
NTTCLTG  được xác định theo quy định tài chính kế toán. 

5. Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại dự kiến năm N ( )
NĐGLCLTG  được xác định theo 

quy định tài chính kế toán. 
6. Lượng phân bổ dự kiến năm N của khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa được 

phân bổ của các năm trước ( )
NCPBCLTG  được xác định theo quy định của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền. 
7. Lợi nhuận cho phép dự kiến năm N ( )NLN  được xác định theo công thức sau: 

NCSHN ROEVLN
N
×=

 

Trong đó: 

NCSHV  : Vốn chủ sở hữu của các Đơn vị truyền tải điện đến ngày 30 tháng 6 
năm N-1 (đồng), trong đó vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia là vốn Nhà nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
đầu tư tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cho sản xuất kinh 
doanh điện theo báo cáo tài chính quý II năm N-1, vốn chủ sở hữu 
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của các thành phần kinh tế khác đầu tư lưới truyền tải điện theo 
Luật số 03/2022/QH15 là vốn hình thành tài sản truyền tải điện 
được đầu tư theo quy định tại Điều 6 Luật số 03/2022/QH15 và các 
quy định pháp luật có liên quan;18 

NROE  : Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu năm N áp dụng 
cho Đơn vị truyền tải điện (%), được xác định theo quy định tại 
khoản 2 Điều 3 Thông tư này.19 

Điều 6. Phương pháp xác định tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền 
tải điện cho phép 

1. Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền tải điện cho phép năm N ( )
NTTOMC  

được xác định theo công thức sau: 
NNNNNNTT KMNSCLTLVLOM CCCCCC ++++=

 

Trong đó: 

NVLC  : Tổng chi phí vật liệu dự kiến năm N (đồng); 

NTLC  : Tổng chi phí tiền lương dự kiến năm N (đồng); 

NSCLC  : Tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến năm N (đồng); 

NMNC  : Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài dự kiến năm N (đồng); 

NKC   : Tổng chi phí bằng tiền khác dự kiến năm N (đồng). 

2. Phương pháp xác định chi phí vật liệu 
a) Tổng chi phí vật liệu dự kiến năm N ( )

NVLC  bao gồm chi phí vật liệu trong 
định mức và chi phí vật liệu sự cố, cụ thể như sau: 

- Chi phí vật liệu định mức bao gồm: Chi phí dầu máy, dầu mỡ bôi trơn, vật 
liệu, công cụ, dụng cụ trực tiếp và gián tiếp cho nhà xưởng, công tác thí nghiệm, 
vật liệu cho sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, vật liệu, công cụ, dụng cụ, máy, đồ 

                                           
18 Giải thích ký hiệu “

NCSHV ” được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông 
tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 
tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm 
định và phê duyệt giá truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

19 Giải thích ký hiệu “ NROE ” được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 
số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 
tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm 
định và phê duyệt giá truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 



 
74 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 
  
dùng cho công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng đường dây, trạm biến áp, máy 
biến áp, công tác văn phòng, cơ quan và các chi phí khác có liên quan được xác 
định theo định mức quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; 

- Chi phí vật liệu sự cố là khoản chi phí vật liệu dùng cho các sự cố bất 
thường, khách quan được xác định theo quy định của pháp luật20.  

b) Tổng chi phí vật liệu dự kiến năm N được xác định theo công thức sau: 

( )
NNNN SCGVLSLVL CIĐGAC ++××= 1  

Trong đó: 

NSLA  : Tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N (kWh); 

VLĐG  : Định mức chi phí vật liệu xác định theo quy định của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền ban hành (đ/kWh); 

NGI  : Chỉ số trượt giá năm N lấy bằng CPI năm N-2 nhưng không vượt 
quá 2,5% (%); 

NSCC  : Chi phí vật liệu sự cố dự kiến năm N (đồng). 

3.21 Phương pháp xác định chi phí nhân công 

Tổng chi phí nhân công dự kiến năm N ( )
NTLC  của Đơn vị truyền tải điện bao 

gồm chi phí tiền lương và các chi phí có tính chất lượng, được xác định theo quy 
định của pháp luật. Chi phí tiền lương của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý lao động, tiền lương, tiền 
thưởng đối với người lao động và tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người 
quản lý trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ. Các chi phí có tính chất lương của Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia bao gồm: chế độ an toàn điện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo 
                                           

20 Cụm từ “theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam” được thay thế bởi cụm từ 
“theo quy định của pháp luật” theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

21 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn được xác định theo quy định của pháp luật 
có liên quan. 

Trường hợp không xác định được tổng chi phí nhân công theo trường hợp trên, 
áp dụng phương pháp tính toán tổng chi phí nhân công theo công thức sau: 

ncNTL kNGTSC
N

×=  

Trong đó: 

NNGTS  : Nguyên giá tài sản cố định truyền tải điện năm N của Đơn vị 
truyền tải điện (đồng); 

nck  : Tỷ lệ chi phí nhân công (%) do Bộ Công Thương công bố 
hàng năm bằng văn bản hành chính. 

4. Phương pháp xác định chi phí sửa chữa lớn 

Tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến năm N ( )
NSCLC  bao gồm chi phí phục vụ 

công tác sửa chữa lớn các công trình phục vụ khâu truyền tải điện, được xác định 
theo định mức của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành. 

5. Phương pháp xác định chi phí dịch vụ mua ngoài 

a) Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài dự kiến năm N ( )
NMNC  bao gồm:  

- Chi phí trả cho tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị cung cấp các dịch vụ sau: Điện, 
nước, dịch vụ điện thoại, viễn thông, sách báo;  

- Chi phí thuê tư vấn kiểm toán;  

- Chi phí thuê tài sản;  

- Chi phí bảo hiểm tài sản; 

- Chi phí cho các dịch vụ khác có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ để phục vụ 
cho công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng trạm và đường dây truyền tải điện. 

b) Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài dự kiến năm N được xác định theo công 
thức sau: 

( )
NNN GMNSLMN IĐGAC +××= 1  

Trong đó: 

NSLA  : Tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N (kWh); 

MNĐG  : Định mức chi phí dịch vụ mua ngoài xác định theo quy định của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành (đ/kWh); 
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NGI  : Chỉ số trượt giá năm N xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 
Điều này (%). 

6. Phương pháp xác định chi phí bằng tiền khác 

a)  22 Tổng chi phí bằng tiền khác năm N ( NKC ) bao gồm: Chi phí bằng tiền 
khác trong định mức, chi phí bằng tiền khác sự cố, các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền 
thuê đất, chi phí tiền ăn ca và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật; 

b)  Tổng chi phí bằng tiền khác năm N được xác định theo công thức sau: 

( )
NNNNNN ACTSCGKSLK CCCIĐGAC ++++××= 1  

Trong đó: 

NSLA  : Tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N (kWh); 

KĐG  : Định mức chi phí bằng tiền khác xác định theo quy định của cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành (đ/kWh); 

NGI  : Chỉ số trượt giá năm N xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 
Điều này (%); 

NSCC  : Chi phí bằng tiền khác sự cố năm N (đồng); 

NTC  : Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất năm N (đồng); 

NACC  : Chi phí tiền ăn ca năm N (đồng). 

c)  Chi phí bằng tiền khác theo định mức năm N bao gồm: Công tác phí; chi phí 
hội nghị, tiếp khách; chi phí đào tạo; chi phí nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải 
tiến; chi phí dân quân tự vệ, bảo vệ, phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy; 
chi phí bảo hộ lao động, trang phục làm việc, an toàn lao động, vệ sinh công 
nghiệp và môi trường; chi phí nước uống trong giờ làm việc, bồi dưỡng hiện vật ca 
đêm, độc hại; chi phí sơ cấp cứu tai nạn lao động, thuốc chữa bệnh thông thường, 
phục hồi chức năng cho người lao động và chi phí tuyển dụng; 

                                           
22 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 



 
 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 77 
 

d) Chi phí bằng tiền khác sự cố năm N ( )
NSCC  là khoản chi phí bằng tiền 

khác dùng cho các sự cố bất thường, khách quan được xác định theo quy định 
của pháp luật23; 

đ) Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất năm N ( )
NTC  được xác định trên 

cơ sở thực hiện trong năm N-2; 

e) Chi phí tiền ăn ca năm N ( )
NACC  được xác định theo quy định hiện hành. 

7.24 Trường hợp không xác định được các chi phí theo định mức quy định tại 
khoản 2, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này, áp dụng phương pháp tính toán 
tổng chi phí sửa chữa lớn và chi phí định mức khác (bao gồm chi phí vật liệu, chi 
phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác định mức) theo công thức sau: 

ksclNKSCL kNGTSC
N ,, ×=  

Trong đó: 

NKSCLC ,  : Tổng chi phí sửa chữa lớn và chi phí định mức khác (bao gồm 
chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác 
định mức) của Đơn vị truyền tải điện (đồng); 

ksclk ,  : Tỷ lệ chi phí sửa chữa lớn và chi phí định mức khác (%) do Bộ 
Công Thương công bố hàng năm bằng văn bản hành chính. 

Chương III 
TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH 

VÀ PHÊ DUYỆT GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN 
 
Điều 7. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện 

                                           
23 Cụm từ “theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam” được thay thế bởi cụm từ 

“theo quy định của pháp luật” theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

24 Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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1.25 Trước ngày 01 tháng 11 hàng năm (năm N-1), các Đơn vị truyền tải điện 
có trách nhiệm phối hợp, xây dựng và gửi hồ sơ chi phí truyền tải điện năm N về 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tổng hợp, xây dựng giá truyền tải điện năm N, gửi 
một bản sao báo cáo về Cục Điều tiết điện lực để biết. 

2. Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm (năm N-1), Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Công 
Thương phê duyệt giá truyền tải điện năm N.  

3. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ giá truyền tải điện và 
được sử dụng tư vấn để thẩm định hồ sơ giá truyền tải điện trong trường hợp cần 
thiết. Trường hợp hồ sơ giá truyền tải điện không hợp lệ theo quy định tại Điều 8 
Thông tư này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm hoàn chỉnh, bổ sung 
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cục Điều tiết 
điện lực. 

4.26 Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này, Cục Điều tiết điện 
lực có trách nhiệm thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá 
truyền tải điện năm N. 

5.27 Trường hợp giá truyền tải điện năm N chưa được công bố trước ngày 31 
tháng 12 năm N-1, các bên thỏa thuận việc tạm thanh toán tại hợp đồng dịch vụ 
truyền tải điện cho đến khi giá truyền tải điện năm N được công bố. Phần chênh 
lệch do thanh toán theo giá tạm tính và giá truyền tải điện mới (năm N) được các 
bên quyết toán lại sau khi giá truyền tải điện năm N được phê duyệt. 

                                           
25 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

26 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

27 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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Điều 8. Hồ sơ giá truyền tải điện 

1. Tờ trình phê duyệt giá truyền tải điện năm N. 

2. Thuyết minh và các bảng tính giá truyền tải điện năm N, gồm: 

a)  Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lượng điện truyền 
tải, tỷ lệ tổn thất truyền tải, tình hình thực hiện doanh thu, các chi phí năm N-1; 
phân tích, đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, các chỉ tiêu tài 
chính như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, cơ cấu vốn chủ sở hữu và vốn 
vay, tỷ lệ tự đầu tư, tỷ lệ thanh toán nợ đến ngày 30 tháng 6 năm N-1; 

b)  Thuyết minh và tính toán tổng chi phí vốn cho phép năm N ( )
NTTCAPC  của Đơn 

vị truyền tải điện28, gồm: 

- Tổng chi phí khấu hao năm N: Bảng tổng hợp trích khấu hao tài sản cố định 
năm N và bảng tính chi tiết chi phí khấu hao cơ bản theo từng loại tài sản cố định 
trong năm N; 

- Tổng chi phí tài chính và các khoản chênh lệch tỷ giá năm N: Bảng tính chi 
tiết chi phí tài chính, chi tiết lãi vay và các khoản chênh lệch tỷ giá trong năm N; 

- Vốn chủ sở hữu ước tính đến hết năm N-1 và dự kiến năm N: Thuyết minh và 
bảng tính chi tiết tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu năm N-1 và năm N; 

- Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỉ lệ tự đầu tư, tỉ lệ thanh 
toán nợ dự kiến năm N. 

c) Thuyết minh và tính toán tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng cho phép 
năm N ( )

NTTOPC  của Đơn vị truyền tải điện29, gồm: 

                                           
28 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị 

truyền tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có 
hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

29 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị 
truyền tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có 
hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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- Tổng chi phí vật liệu năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí vật liệu ước 
thực hiện của năm N-1 và dự kiến của năm N theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 
Thông tư này; 

- Tổng chi phí tiền lương năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí tiền lương 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này; 

- Tổng chi phí sửa chữa lớn năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí sửa chữa 
lớn trong năm N theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư này;  

- Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí 
dịch vụ mua ngoài theo các hạng mục ước thực hiện năm N-1 và dự kiến của năm N 
theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư này;  

- Tổng chi phí bằng tiền khác năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí bằng 
tiền khác ước thực hiện năm N-1 và dự kiến cho năm N theo quy định tại Khoản 6 
Điều 6 Thông tư này. 

d)30 Thuyết minh và tính toán tổng doanh thu truyền tải điện cho phép năm N, 
trong đó phân tách rõ tổng doanh thu truyền tải điện cho phép của từng Đơn vị 
truyền tải điện; 

đ)31 Hồ sơ chi phí truyền tải điện của các Đơn vị truyền tải điện đã gửi cho Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam. Hồ sơ chi phí truyền tải điện của các Đơn vị truyền tải 
điện bao gồm thuyết minh, bảng tính các thành phần chi phí của đơn vị theo quy 
định tại Thông tư này và các tài liệu, số liệu có liên quan để xác định các chi phí. 

3. Các tài liệu kèm theo, gồm: 

a) Danh mục và giá trị các dự án đầu tư đã hoàn thành, dự kiến đưa vào vận 
hành tới ngày 31 tháng 12 năm N-1 và năm N (theo từng tháng) phù hợp với Quy 

                                           
30 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

31 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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hoạch phát triển điện lực quốc gia và kế hoạch mở rộng lưới truyền tải điện hàng 
năm của Đơn vị truyền tải điện32 đã được duyệt; 

b) Bảng tổng hợp về số lao động năm N-1 và kế hoạch năm N; 

c) Danh mục các hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm N-1 và dự kiến 
cho năm N;  

d) Báo cáo tài chính năm N-2 đã được kiểm toán do Cơ quan kiểm toán độc lập 
thực hiện: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh; 

đ) Định mức các thành phần chi phí sử dụng trong hồ sơ được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 9. Hợp đồng dịch vụ truyền tải điện 33 

1. Hợp đồng dịch vụ truyền tải điện được ký kết giữa các Đơn vị truyền tải 
điện và Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải. 

2. Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải có trách nhiệm thanh toán chi phí 
truyền tải điện cho Đơn vị truyền tải điện theo hợp đồng đã ký kết. 

Điều 10.  Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan 

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
Thông tư này và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan. 
                                           

32 Cụm từ “Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” được thay thế bởi cụm từ “Đơn vị 
truyền tải điện” theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có 
hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

33 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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2. 34 Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp chi phí truyền tải 
điện của các Đơn vị truyền tải điện và xây dựng giá truyền tải điện hàng năm theo 
quy định tại Thông tư này. 

3. 35 Trách nhiệm của các Đơn vị truyền tải điện:  

a) Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng giá truyền tải điện hàng 
năm theo quy định tại Thông tư này; 

b) Phối hợp với Công ty mua bán điện và các đơn vị giao nhận điện liên quan 
trong việc thỏa thuận, thống nhất về thiết kế kỹ thuật Hệ thống đo đếm và Hệ 
thống thu thập số liệu đo đếm phục vụ giao nhận điện theo Quy định đo đếm điện 
năng trong hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành; 

c) Thỏa thuận, thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hợp đồng dịch 
vụ truyền tải điện theo quy định của pháp luật; 

d) Hàng năm, xây dựng hoặc thuê tư vấn chuyên ngành xây dựng tỷ lệ chi phí 
nhân công, tỷ lệ chi phí sửa chữa lớn và chi phí định mức khác để đề xuất Bộ Công 
Thương công bố áp dụng; 

đ) Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm thỏa thuận đấu nối 
với các thành phần kinh tế khác thực hiện đầu tư lưới truyền tải điện về điểm đấu 
nối, ranh giới đầu tư, ranh giới đo đếm, phương thức giao nhận điện phù hợp với 
quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định đo đếm điện năng 
trong hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành; 

e) Các thành phần kinh tế khác đầu tư lưới truyền tải điện có trách nhiệm thỏa 
thuận đấu nối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Thỏa thuận đấu nối 
với Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải về ranh giới đầu tư, ranh giới phân 
định tài sản, ranh giới đo đếm theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải 
do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành để làm cơ sở xác định sản lượng điện 
truyền tải. 
                                           

34 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 

35 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 14/2022/TT-BCT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 
truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
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Điều 11.  Hiệu lực thi hành36 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2017. Thông 
tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý 
giá truyền tải điện; Thông tư số 03/2012/TT-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền 
tải điện hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam có trách nhiệm trình hồ sơ giá truyền tải điện năm 2017 theo quy 
định tại Thông tư này./. 
 

    BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

Số: 10/VBHN-BCT 
 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Hồng Diên 

 

                                           
36 Điều 3 của Thông tư số 14/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 
phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện, có hiệu lực kể từ ngày 22 
tháng 11 năm 2022 quy định như sau: 

“Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Điều 1 Thông 

tư này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 

phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.” 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
NGHỊ ĐỊNH 

Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải 
 

Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về 
điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong 
lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018; 

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

Chính phủ ban hành Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn 
hàng hải1. 

                                           
1 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 

về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có căn cứ ban hành như sau. 
“Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về 

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư năm 2014; 
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
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Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng 
hải, bao gồm: 

a) Thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải và 
tuyến hàng hải; 

b) Thông báo hàng hải; 

c) Khảo sát phục vụ Thông báo hàng hải; 

d) Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải; 

đ) Khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng 
hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; 

e) Thông tin điện tử hàng hải; 

g) Hoa tiêu hàng hải; 

h) Thanh thải chướng ngại vật; 

i) Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải. 

                                                                                                                                        
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về 

điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.” 
Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có căn cứ ban hành như sau: 
“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 
năm 2019; 

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.” 
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2. Các dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải khác không quy định tại khoản 1 
Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân 
nước ngoài liên quan đến dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải tại Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc (sau đây viết tắt là vùng hoa tiêu bắt buộc) 
là phần giới hạn trong vùng nước cảng biển hoặc khu vực khai thác dầu khí ngoài 
khơi, được xác định từ vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, bến cảng, khu neo đậu, 
khu chuyển tải, khu tránh bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển, cảng dầu khí 
ngoài khơi và ngược lại mà tàu biển khi di chuyển phải sử dụng hoa tiêu dẫn tàu 
theo quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam. Một vùng hoa tiêu bắt buộc bao 
gồm một hoặc nhiều tuyến dẫn tàu. 

2. Tuyến dẫn tàu là tuyến hành trình của tàu thuyền do hoa tiêu dẫn từ vùng 
đón trả hoa tiêu vào cầu cảng, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh 
bão, nhà máy đóng - sửa chữa tàu biển của một cảng biển hoặc cảng dầu khí ngoài 
khơi thuộc vùng hoa tiêu bắt buộc. 

3. Dịch vụ thông tin điện tử hàng hải là dịch vụ thiết lập, quản lý vận hành 
và khai thác mạng viễn thông hàng hải; thực hiện cung cấp dịch vụ thông tin 
duyên hải, các dịch vụ thông tin, điện tử khác để duy trì thông tin cho hoạt động 
tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, công tác an toàn, an ninh, bảo vệ môi 
trường hàng hải. 

4. Thông báo hàng hải là văn bản cung cấp thông tin, chỉ dẫn cho người đi biển 
và tổ chức, cá nhân liên quan nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 

5. Pháo hiệu hàng hải là pháo hiệu sử dụng trong công tác an toàn hàng hải, 
tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, bao gồm: Các loại pháo hiệu, đuốc cầm tay và tín hiệu 
khói nổi thỏa mãn các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan 
mà Việt Nam là thành viên. 
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Điều 4. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải 

1. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải tại Việt Nam 
chỉ được hoạt động khi bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định này và quy 
định khác có liên quan của pháp luật. 

2. Dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải được cung cấp phải phù hợp với quy định 
của pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và thực tế hoạt động 
hàng hải tại khu vực. 

 
Chương II 

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI 
 

Mục 1 
ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT LẬP, VẬN HÀNH, DUY TRÌ, 

BẢO TRÌ BÁO HIỆU HÀNG HẢI, LUỒNG HÀNG HẢI 
VÀ TUYẾN HÀNG HẢI 

 

Điều 5. Điều kiện cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì 
báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và 
tuyến hàng hải2 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu 
hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phải 
đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động. 

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, 
duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng 

                                           
2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 147/2018/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực 
hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 
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và tuyến hàng hải phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải tối thiểu 03 năm3. 

3. Có cơ sở vật chất tối thiểu: có 01 cầu cảng, xưởng sản xuất, bảo trì báo hiệu. 

Điều 6. Điều kiện cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo 
hiệu hàng hải khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng4 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu 
hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phải đáp ứng các điều 
kiện sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, 
duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên 
dùng phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm hoạt động 
trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải tối thiểu 03 năm5. 

 
Mục 2 

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ KHẢO SÁT 
PHỤC VỤ CÔNG BỐ THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

 
Điều 7. Điều kiện cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng 

hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải6 

                                           
3 Cụm từ “tối thiểu 05 năm” được thay thế bởi cụm từ “tối thiểu 03 năm” theo quy định tại 

khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ 
ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

4 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 147/2018/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực 
hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 

5 Cụm từ “tối thiểu 05 năm” được thay thế bởi cụm từ “tối thiểu 03 năm” theo quy định tại 
khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ 
ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

6 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 147/2018/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, 
có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 
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Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải 
công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải phải đáp ứng 
các điều kiện sau: 

1. Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động. 

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, 
vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phải tốt nghiệp đại học 
kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát hàng 
hải tối thiểu 03 năm7. 

3. Có trang thiết bị khảo sát chuyên dùng tối thiểu gồm: máy đo sâu hồi âm; 
thiết bị xác định tọa độ, độ cao; máy rà quét chướng ngại vật; thiết bị triều ký tự 
ghi; máy bù sóng; thiết bị đo vận tốc sóng âm trong môi trường nước và phần mềm 
khảo sát chuyên dụng. 

Điều 8. Điều kiện cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng 
hàng hải chuyên dùng phục vụ công bố Thông báo hàng hải8 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải 
chuyên dùng phục vụ công bố Thông báo hàng hải phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ khảo sát khu nước, 
vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ 
thuật và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát hàng hải tối thiểu 03 năm9. 

                                           
7 Cụm từ “tối thiểu 05 năm” được thay thế bởi cụm từ “tối thiểu 03 năm” theo quy định tại 

khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ 
ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

8 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị 
định số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều 
kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 

9 Cụm từ “tối thiểu 05 năm” được thay thế bởi cụm từ “tối thiểu 03 năm” theo quy định tại 
khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể 
từ ngày 30 tháng 10 năm 2022. 
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3. Có trang thiết bị khảo sát chuyên dùng tối thiểu gồm: máy đo sâu hồi âm; 
thiết bị xác định tọa độ, độ cao; máy rà quét chướng ngại vật; thiết bị triều ký tự 
ghi; máy bù sóng; thiết bị đo vận tốc sóng âm trong môi trường nước và phần mềm 
khảo sát chuyên dụng. 

 
Mục 3 

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ THÔNG BÁO HÀNG HẢI 
 

Điều 9. Thông báo hàng hải 

1. Thông báo hàng hải bao gồm: 

a) Thông báo hàng hải về hoạt động của báo hiệu hàng hải: Thiết lập mới, thay 
đổi đặc tính hoạt động, tạm ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt 
động của báo hiệu hàng hải; 

b) Thông báo hàng hải về các thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng nước 
trước cầu cảng và các khu nước, vùng nước; 

c) Thông báo hàng hải về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện; 

d) Thông báo hàng hải về khu vực thi công công trình trên biển hoặc trên 
luồng hàng hải; 

đ) Thông báo hàng hải về công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải; 

e) Thông báo hàng hải về phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu 
thông, tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải; 

g) Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải; 

h) Thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng 
hải liên quan đến hoạt động hàng hải; 

i) Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải thực hiện các thông báo 
quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này. 

3. Cảng vụ hàng hải thực hiện thông báo hàng hải quy định tại các điểm e, g 
và h khoản 1 Điều này. 

4. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện thông báo hàng hải quy định tại điểm i 
khoản 1 Điều này. 
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Điều 10. Điều kiện đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông báo 
hàng hải10 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải quy định tại khoản 2 Điều 9 
Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động. 

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải 
phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm hoạt động trong 
lĩnh vực hàng hải tối thiểu 03 năm11. 

 
Mục 4 

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỀU TIẾT 
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI 

 

Điều 11. Điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải 
trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng12 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu 
nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động. 

                                           
10 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Nghị định 

số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 

11 Cụm từ “tối thiểu 05 năm” được thay thế bởi cụm từ “tối thiểu 03 năm” theo quy định tại 
khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ 
ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

12 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Nghị định 
số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện 
kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 



 
92 CÔNG BÁO/Số 779 + 780/Ngày 18-10-2022 
  

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an 
toàn hàng hải phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm hoạt 
động trong lĩnh vực điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải tối thiểu 03 năm13. 

Điều 12. Điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải 
trong khu nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng14 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu 
nước, vùng nước, luồng hàng hải chuyên dùng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an 
toàn hàng hải phải tốt nghiệp đại học kinh tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm hoạt 
động trong lĩnh vực điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải tối thiểu 03 năm15. 

 
Mục 5 

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ KHẢO SÁT, XÂY DỰNG VÀ  
PHÁT HÀNH HẢI ĐỒ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN, LUỒNG HÀNG HẢI 

VÀ TUYẾN HÀNG HẢI; XÂY DỰNG VÀ PHÁT HÀNH TÀI LIỆU, 
ẤN PHẨM AN TOÀN HÀNG HẢI 

 

Điều 13. Điều kiện về tổ chức và vốn của doanh nghiệp16 

                                           
13 Cụm từ “tối thiểu 05 năm” được thay thế bởi cụm từ “tối thiểu 03 năm” theo quy định tại 

khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ 
ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

14 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Nghị định 
số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện 
kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 

15 Cụm từ “tối thiểu 05 năm” được thay thế bởi cụm từ “tối thiểu 03 năm” theo quy định tại 
khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ 
ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

16 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Nghị định 
số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 
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Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng 
nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, 
ấn phẩm hàng hải phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức và vốn như sau: Là doanh 
nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, do nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ; được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và 
hoạt động. 

Điều 14. Điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất17 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng 
nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn 
phẩm hàng hải phải đáp ứng các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất như sau: 

1. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ khảo sát, xây dựng 
và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải 
xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm hàng hải phải tốt nghiệp đại học kinh 
tế hoặc kỹ thuật và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát hàng hải 
tối thiểu 03 năm18. 

2. Có trang thiết bị khảo sát chuyên dùng tối thiểu gồm: máy đo sâu hồi 
âm; thiết bị xác định tọa độ, độ cao; máy rà quét chướng ngại vật; thiết bị triều 
ký tự ghi; máy bù sóng; thiết bị đo vận tốc sóng âm trong môi trường nước; 
phần mềm khảo sát chuyên dụng và phần mềm biên tập, xuất bản hải đồ giấy 
và hải đồ điện tử. 

 
Mục 6 

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI 
 
Điều 15. Điều kiện về tổ chức và vốn của doanh nghiệp19 

                                           
17 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 2 của Nghị định 

số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 

18 Cụm từ “tối thiểu 05 năm” được thay thế bởi cụm từ “tối thiểu 03 năm” theo quy định tại 
khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ 
ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

19 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Nghị định số 
147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 
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Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải phải đáp ứng các 
điều kiện về tổ chức và vốn như sau: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 
định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động. 

Điều 16. Điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất20 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải phải đáp ứng điều 
kiện về nhân lực và cơ sở vật chất như sau: Người được giao phụ trách lĩnh vực 
cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 
các lĩnh vực thông tin hàng hải hoặc điện tử viễn thông và phải có kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực thông tin điện tử hàng hải tối thiểu 03 năm21. 

 
Mục 7 

ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI 

 

Điều 17. Điều kiện về tổ chức và vốn của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải là doanh nghiệp được thành 
lập theo quy định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ. 

Điều 18. Điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất22 

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải đáp ứng các điều kiện 
về nhân lực và cơ sở vật chất như sau: 

1. Người được giao phụ trách lĩnh vực cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải 
là hoa tiêu ngoại hạng. 

                                           
20 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 2 của Nghị 

định số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện 
kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 

21 Cụm từ “tối thiểu 05 năm” được thay thế bởi cụm từ “tối thiểu 03 năm” theo quy định tại 
khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ 
ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

22 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 2 của Nghị định 
số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 
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2. Có đủ số lượng hoa tiêu tối thiểu đã được cấp giấy chứng nhận vùng hoạt 
động phù hợp với tuyến dẫn tàu được giao. Việc xác định số lượng hoa tiêu tối 
thiểu các hạng và số lượng phương tiện tối thiểu để đưa, đón hoa tiêu được thực 
hiện như sau: 

a) Số lượng hoa tiêu tối thiểu các hạng được tính căn cứ theo tuyến dẫn tàu, số 
lượng tàu và trọng tải tàu hoạt động trên tuyến trong 03 năm trước đó (đối với 
tuyến dẫn tàu mới mở thì số lượng hoa tiêu tối thiểu các hạng được tính căn cứ trên 
số lượng tàu và trọng tải tàu dự báo hoạt động trên tuyến đó trong 03 năm đầu 
tiên); số ngày làm việc tối đa hàng năm của người lao động theo quy định của pháp 
luật. Số lượng hoa tiêu tối thiểu trên mỗi tuyến phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu cung cấp dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu và tối thiểu 10% dự trữ trên tổng số hoa tiêu. 

b) Số lượng phương tiện tối thiểu để đưa, đón hoa tiêu được xác định căn cứ 
vào số lượt tàu được dẫn hàng năm của doanh nghiệp hoa tiêu và điều kiện 
hàng hải tại khu vực dẫn tàu. 

c) Cục Hàng hải Việt Nam công bố số lượng hoa tiêu tối thiểu các hạng và số 
lượng phương tiện tối thiểu để đưa, đón hoa tiêu của mỗi tuyến dẫn tàu; giao vùng 
hoa tiêu bắt buộc và tuyến dẫn tàu cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa tiêu 
theo nguyên tắc một tuyến dẫn tàu chỉ do một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoa 
tiêu hàng hải đảm nhận. 

Điều 19. Thủ tục giao tuyến dẫn tàu 

1. Hồ sơ đề nghị giao tuyến dẫn tàu bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này; 

b) Danh sách hoa tiêu kèm theo bản sao Giấy chứng nhận khả năng chuyên 
môn hoa tiêu hàng hải và bản sao Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng 
hải của từng hoa tiêu; 

c) Bản kê khai phương tiện đưa, đón hoa tiêu kèm theo bản sao Giấy chứng 
nhận đăng ký của phương tiện đó. 
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2. Trình tự giao tuyến dẫn tàu: 

a)23 Công ty hoa tiêu gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng 

hải Việt Nam hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn công ty hoa tiêu hoàn thiện lại hồ sơ; 

c)24 Trường hợp nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo 

quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng 

hải Việt Nam có văn bản gửi công ty hoa tiêu qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, nêu rõ lý do 

và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Cục Hàng hải Việt Nam xem xét thẩm định hồ sơ và xin ý kiến chấp thuận của Bộ 

Giao thông vận tải. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 

bản xin ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có văn bản trả 

lời; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để Cục 

Hàng hải Việt Nam có văn bản trả lời cho công ty hoa tiêu; 

đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận 

của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định giao tuyến dẫn tàu 

cho công ty hoa tiêu. 

 

                                           
23 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị định 

số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

24 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị định 
số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022. 
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Mục 8 
ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH THẢI  

CHƯỚNG NGẠI VẬT 
 
Điều 20. Điều kiện về tổ chức của doanh nghiệp25 

Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh thải chướng ngại vật phải là doanh nghiệp, 
được thành lập theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Điều kiện về cơ sở vật chất 

Bảo đảm đủ phương tiện và trang thiết bị phù hợp để thanh thải chướng ngại 
vật và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. 

 
Mục 9 

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ 
NHẬP KHẨU PHÁO HIỆU HÀNG HẢI 

 

Điều 22. Điều kiện kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải26 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải, bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị nhập khẩu pháo hiệu hàng hải, trong đó ghi rõ chủng loại, 
số lượng, nước sản xuất, quy cách sản phẩm, đặc điểm và công dụng, ký mã hiệu, 
thời hạn sử dụng của từng loại; thời hạn nhập khẩu; 

b) Bản dịch có chứng thực Giấy chứng nhận xuất xứ của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước sản xuất xác nhận việc pháo hiệu hàng hải đã được thử 
nghiệm phù hợp với các quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế; 
                                           

25 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 2 của Nghị định 
số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 

26 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 2 của Nghị định số 
147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2018. 
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c) Báo cáo của tổ chức, cá nhân về tình hình thực hiện Giấy phép nhập khẩu 
của năm trước đó và bản theo dõi Giấy phép nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa 
khẩu (nếu có). 

2. Trình tự cấp giấy phép: 

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua 
hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo quy định đến Bộ Giao 
thông vận tải; 

b) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo 
quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; 

c) Trường hợp nhận qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp 
khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải có văn bản gửi tổ chức, cá nhân 
nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Giao thông vận tải có văn bản gửi xin ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; 

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến 
của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm trả lời 
bằng văn bản. Trường hợp quá thời hạn nói trên, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung xin ý kiến của Bộ Giao 
thông vận tải; 

e) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản tham gia 
ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép 
theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường 
hợp không cấp Giấy phép, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời và nêu 
rõ lý do. 

3. Bộ Giao thông vận tải không cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải 
trong trường hợp pháo hiệu hàng hải đã hết thời hạn sử dụng hoặc có nguồn gốc 
xuất xứ không rõ ràng. 
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Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 24. Hiệu lực thi hành27 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017; riêng 
các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

2. Bãi bỏ các Nghị định và quy định sau: 

a) Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ 
quy định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải; 

b) Nghị định số 49/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2007 
của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải; 

c) Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp giấy phép quy định tại Mục II 
(Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý 
chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải) của Phụ lục II (Danh mục hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành) ban 

                                           
27 Điều 7 của Nghị định số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 
năm 2018 quy định như sau: 

“Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn 
và thi hành Nghị định này./.” 

Điều 6 của Nghị định số 69/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, có hiệu lực kể từ ngày 30 
tháng 10 năm 2022 quy định như sau: 

“Điều 6. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2022. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn 
và thi hành Nghị định này.” 
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hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng 
hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với 
nước ngoài. 

Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp 

Các doanh nghiệp đang thực hiện việc cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng 
hải trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì vẫn được tiếp tục thực hiện; 
trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này. 

Điều 26. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm ban hành các quy định, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc cung cấp dịch vụ 
bảo đảm an toàn hàng hải; hướng dẫn và chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thực 
hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 58/VBHN-BGTVT 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Xuân Sang 
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Phụ lục 
CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG  
CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI 

(Kèm theo Nghị định số 70/2016/NĐ-CP  
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ) 

 

Mẫu số Tên mẫu văn bản 

Mẫu số 01 Đơn đề nghị giao tuyến dẫn tàu hoa tiêu hàng hải 

Mẫu số 02 Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải 
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Mẫu số 01 

TÊN CÔNG TY 
Số: …………. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   ………, ngày…. tháng…. năm 20….. 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Giao tuyến dẫn tàu hoa tiêu hàng hải 

 
Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam. 

Tên công ty:.......................................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật:.............................................................................. 

Mã số đăng ký kinh doanh: 

Địa chỉ:.............................................. Số điện thoại liên hệ:.................................  

Đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam giao tuyến dẫn tàu hoa tiêu hàng hải dưới đây 
cho công ty.............................................: 

1. Tuyến dẫn tàu..................... thuộc vùng hoa tiêu bắt buộc............................... 

2. Tuyến dẫn tàu..................... thuộc vùng hoa tiêu bắt buộc............................... 

............................................................................................................................... 

Văn bản kèm theo: 

1. Danh sách hoa tiêu các hạng (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận khả năng 
hoa tiêu hàng hải và bản sao Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 
của từng hoa tiêu). 

2. Bản kê khai phương tiện đưa, đón hoa tiêu (kèm theo bản sao Giấy chứng 
nhận đăng ký của phương tiện đó). 

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, quyết định./. 
  
  GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: …./…./GP-BGTVT Hà Nội, ngày….. tháng….. năm….. 

  
GIẤY PHÉP 

Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Căn cứ Nghị định số.../2016/NĐ-CP ngày….. tháng 6 năm 2016 của Chính 
phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải; 

Căn cứ công văn số....................................... của................................................. 

Cho phép:..................... (ghi tên, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
(hoặc Giấy chứng nhận đầu tư), ngày cấp, cơ quan cấp; địa chỉ, điện thoại của tổ 
chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu) nhập khẩu pháo hiệu hàng hải với chủng loại, số 
lượng như sau: 

1. .......................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................... 

(Ghi rõ chủng loại, số lượng, ký mã hiệu, nước sản xuất của từng loại pháo hiệu). 

Tổ chức cá nhân được phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải có trách nhiệm thực 
hiện các quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa, chất lượng hàng hóa và sử 
dụng đúng mục đích cho phép. 

Giấy phép có giá trị đến ngày…….. tháng……. năm……./. 
 
Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu; 
- Bộ Quốc phòng; 
- Bộ Công Thương; 
- Bộ Tài chính; 
- Bộ Công an; 
- Lưu: VT, …… 

BỘ TRƯỞNG 
(THỨ TRƯỞNG) 

 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2022-10-24T14:38:06+0700
	Việt Nam
	Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<thongtinchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-24T14:38:16+0700
	Việt Nam
	Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<thongtinchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-24T14:38:31+0700
	Việt Nam
	Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<thongtinchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




